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I. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự án Luật Luật sư (sửa đổi) 

QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT LUẬT SƯ (SỬA ĐỔI) CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI 
CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế hóa đầy đủ hoặc một phần)

1. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ CÓ BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ, 
ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN; 
HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐẢM BẢO KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG 
TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ CỦA LUẬT SƯ 
- Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề của luật sư
1. Người muốn trở thành luật sư phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
a) Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp, 
pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, 
kiên quyết bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực;
...
- Điều 9. Tập sự hành nghề luật sư
1. Người đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 
Điều 7 của Luật này thì được gia nhập Đoàn Luật sư để tập sự hành nghề 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIV của Đảng chỉ đạo: “Tiếp 
tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do 
Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh 
đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam”; 
“tập trung chuyển đổi cơ cấu và nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao, 
trình độ cao; đẩy mạnh thu hút và 
trọng dụng nhân tài”.
- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 
09/11/2022 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng về tiếp tục xây 
dựng và hoàn thiện nhà nước pháp 

Đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của 
Đảng với nội dung cụ thể như sau:
- Về tiêu chuẩn của luật sư: Dự thảo Luật bổ 
sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, kiên quyết 
bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực” vào 
tiêu chuẩn luật sư (Điều 7) và giao cho Chính 
phủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn của luật 
sư. Trong quá trình hành nghề, luật sư có 
nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về nhận thức 
chính trị hằng năm cùng với việc bồi dưỡng 
về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức và ứng xử 
nghề nghiệp (khoản 2 Điều 12). Quy định này 
nhằm thể chế hóa chủ trương về nâng cao tiêu 
chuẩn, chất lượng luật sư nêu tại Kết luận 69-
KL/TW, Nghị quyết 27-NQ/TW và đáp ứng 
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luật sư, trừ trường hợp quy định tại điểm b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 
10 của Luật này. Thời gian tập sự hành nghề luật sư là 12 tháng, trừ 
trường hợp được miễn, giảm thời gian tập sự theo quy định tại khoản 4 
của Điều này hoặc trường hợp chưa hoàn thành việc tập sự thì phải tiếp 
tục tập sự. Thời gian tập sự hành nghề luật sư được tính từ ngày có quyết 
định gia nhập Đoàn Luật sư để trở thành luật sư tập sự.
...
- Điều 10. Kỳ thi quốc gia về luật sư 
1. Luật sư tập sự hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư thì được 
tham dự kỳ thi quốc gia về luật sư để được cấp Chứng chỉ hành nghề luật 
sư. Người được miễn tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Chính 
phủ không phải tham dự kỳ thi quốc gia về luật sư. 
2. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được tham 
dự kỳ thi quốc gia về luật sư:
a) Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 
Điều 7 của Luật này; 
b) Đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội 
nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc 
Công an nhân dân (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức, 
sĩ quan), trừ giảng viên tại cơ sở đào tạo về pháp luật; 
c) Không thường trú tại Việt Nam;
d) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá 
án tích; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất 
nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả 
trường hợp đã được xóa án tích;

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trong giai đoạn mới yêu cầu: “Hoàn 
thiện thể chế về luật sư và hành nghề 
luật sư, bảo đảm để luật sư thực hiện 
tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo 
quy định của pháp luật”; ”tăng 
cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
xây dựng và phát triển đội ngũ luật 
sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
đạo đức nghề nghiệp trong sáng, am 
hiểu pháp luật, giỏi về kỹ năng hành 
nghề và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu 
cải cách tư pháp và hội nhập quốc 
tế”.
- Kết luận số 69-KL/TW ngày 
24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của 
Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với tổ chức và hoạt 
động của luật chỉ đạo về việc tiếp tục 
xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn 
thiện pháp luật về luật sư …, trong đó 
chú trọng nâng cao tiêu chuẩn chính 
trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn 
nghiệp vụ của luật sư; nâng cao bản 
lĩnh chính trị, ý thức chấp hành 
đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước và 
trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề 

yêu cầu quản lý trong tình hình mới.
- Về quy trình trở thành luật sư: Sửa đổi, bổ 
sung quy trình trở thành luật sư từ khâu gia 
nhập Đoàn Luật sư, tập sự hành nghề, việc tổ 
chức kỳ thi quốc gia về luật sư để cấp Chứng 
chỉ hành nghề luật sư, theo đó, cắt giảm quy 
trình, thủ tục trở thành luật sư từ 04 bước còn 
02 bước (gộp việc gia nhập Đoàn Luật sư với 
đăng ký tập sự hành nghề luật sư thành gia 
nhập Đoàn Luật sư để tập sự hành nghề luật 
sư; gộp kiểm tra tập sự hành nghề luật sư với 
cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thành kỳ thi 
quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư 
(từ Điều 9, Điều 10)). Thay đổi bản chất, nội 
dung từ kỳ kiểm tra kết quả tập sự của luật sư 
sang kỳ thi để công nhận tiêu chuẩn, điều kiện 
trở thành luật sư. Người đạt yêu cầu kỳ thi sẽ 
được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư ngay 
thay vì nhiều bước như quy định của Luật 
Luật sư hiện hành. Hội đồng thi để tổ chức kỳ 
thi quốc gia về luật sư do cơ quan quản lý nhà 
nước chủ trì (với sự tham gia của Liên đoàn 
Luật sư Việt Nam, các cơ quan tiến hành tố 
tụng và chuyên gia). Các quy định này nhằm 
đổi mới mô hình đánh giá đầu vào nguồn 
nhân lực luật sư, thể chế hóa chủ trương về 
nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư nêu tại 
Kết luận 69-KL/TW, Nghị quyết 27-NQ/TW, 
đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về đẩy mạnh 
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đ) Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, 
đặc khu; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; 
đang thuộc trường hợp cai nghiện ma túy tự nguyện;
e) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
g) Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan bị buộc thôi việc mà chưa hết 
thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.
3. Chính phủ quy định việc tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư để cấp 
Chứng chỉ hành nghề luật sư.
- Điều 11. Cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư
1. Người đạt yêu cầu kỳ thi quốc gia về luật sư thì được cấp Chứng chỉ 
hành nghề luật sư.
Người được miễn tập sự hành nghề luật sư và đáp ứng tiêu chuẩn quy 
định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 7 của Luật này thì được cấp 
Chứng chỉ hành nghề luật sư.
2. Người thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 
của Luật này thì không được cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.
3. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà thuộc một trong 
các trường hợp sau đây thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư:
a) Không còn đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật 
này;
b) Được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, 
trừ giảng viên tại cơ sở đào tạo về pháp luật; 

nghiệp của luật sư; Nghiên cứu việc 
tổ chức kỳ thi quốc gia để cấp Chứng 
chỉ hành nghề luật sư.
- Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 
02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến 
lược cải cách tư pháp đến năm 2020, 
Kết luận số 84-KL/TW ngày 
29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng 
kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 
49-NQ/TW chỉ đạo: “Đào tạo, phát 
triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, 
có phẩm chất chính trị, đạo đức, có 
trình độ chuyên môn”.
- Nghị quyết số 66/NQ-TW ngày 
30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi 
mới công tác xây dựng và thi hành 
pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển 
đất nước trong kỷ nguyên mới chỉ 
đạo: “Nghiên cứu, hình thành cơ chế 
có điều kiện cho phép viên chức được 
hành nghề luật sư”.
- Kết luận số 09-KL/TW ngày 
10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn 
thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất 
nước trong kỷ nguyên mới chỉ đạo: 
“Nghiên cứu cơ chế đẩy nhanh việc 

cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều 
kiện liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh 
nghiệp.
- Về nâng cao chất lượng của luật sư tập sự: 
Dự thảo Luật quy định về luật sư tập sự thay 
thế chế định người tập sự hành nghề luật sư, 
bên cạnh việc kế thừa Luật Luật sư hiện hành, 
theo sự phân công và giám sát của luật sư 
hướng dẫn, khi được khách hàng đồng ý, luật 
sư tập sự được thực hiện các hoạt động nghề 
nghiệp theo quy định của pháp luật về tố tụng, 
đại diện theo uỷ quyền và tư vấn các vấn đề 
pháp lý khác cho khách hàng nhưng không 
được ký văn bản tư vấn pháp luật; thực hiện 
hoạt động nghề nghiệp khác phù hợp với quy 
định pháp luật. Luật sư hướng dẫn phải chịu 
trách nhiệm về hoạt động của luật sư tập sự 
theo quy định của pháp luật (Điều 9). Quy 
định này nhằm tạo điều kiện nâng cao chất 
lượng luật sư, đồng thời bảo đảm phù hợp với 
hệ thống pháp luật về tố tụng.
- Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt 
động hành nghề luật sư, dự thảo Luật bổ sung 
các hành vi cấm như: (i) Sử dụng thông tin về 
vụ việc, về khách hàng mà mình biết được 
trong khi hành nghề vào mục đích xâm phạm 
lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền, lợi ích hợp 
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c) Không hành nghề luật sư theo một trong các hình thức hành nghề quy 
định tại Điều 17 của Luật này trong thời gian 24 tháng liên tục, trừ trường 
hợp có lý do chính đáng;
d) Thôi hành nghề luật sư theo nguyện vọng;
đ) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách luật sư của 
Đoàn Luật sư; 
e) Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, đặc 
khu; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang 
thuộc trường hợp cai nghiện ma túy tự nguyện;
g) Bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật;
h) Thuộc trường hợp quy định tại điểm c và e khoản 2 Điều 10 của Luật 
này;
i) Kiêm nhiệm công chứng viên, thừa hành viên.
4. Chứng chỉ hành nghề luật sư đương nhiên bị đình chỉ hiệu lực khi luật 
sư bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách luật sư của 
Đoàn Luật sư. 
5.  Chính phủ quy định việc cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề 
luật sư. 
- Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 
1. Nghiêm cấm luật sư thực hiện các hành vi sau đây:
a) Sách nhiễu, lừa dối khách hàng; đòi hỏi thêm bất kỳ khoản tiền hay 
lợi ích nào khác ngoài thù lao và chi phí đã thỏa thuận trong hợp đồng 
dịch vụ pháp lý hoặc khi thực hiện dịch vụ pháp lý miễn phí;

thể chế hoá chủ trương, định hướng 
của Đảng thành pháp luật”.
- Kết luận số 18-KL/TW ngày 
02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và 
vay, trả nợ công, đầu tư công trung 
hạn 5 năm 2026 – 2030 gắn với thực 
hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 
"2 con số" yêu cầu: “Hoàn thiện đồng 
bộ cơ chế, chính sách thu hút nhân 
tài, chuyên gia trong và ngoài nước”.
- Kết luận số 119-KL/TW ngày 
20/01/2025 của Bộ Chính trị về định 
hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình 
xây dựng pháp luật chỉ đạo: “Không 
luật hóa các nội dung thuộc phạm vi 
điều chỉnh của văn bản dưới luật”; 
“cơ bản không quy định thủ tục hành 
chính, trình tự, hồ sơ trong luật mà 
giao Chính phủ, các bộ quy định theo 
thẩm quyền nhưng không được đặt 
thêm thủ tục hành chính, phát sinh 
thêm giấy phép con so với hiện 
hành”.

pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; (ii) Xúi 
giục khách hàng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện 
trái pháp luật; (iii) Từ chối hoặc không thực 
hiện vụ việc đã đảm nhận theo yêu cầu của cơ 
quan tiến hành tố tụng hoặc tổ chức trợ giúp 
pháp lý mà không có lý do chính đáng hoặc 
căn cứ pháp luật (Điều 6). Dự thảo Luật bổ 
sung các nghĩa vụ của luật sư như: (i) Tham 
gia bồi dưỡng hằng năm về nhận thức chính 
trị; (ii) phải thông báo đầy đủ cho khách hàng 
về quyền và nghĩa vụ của luật sư, trách nhiệm 
nghề nghiệp của luật sư trong quá trình cung 
cấp dịch vụ; (iii) Thực hiện vụ việc đã nhận, 
không được tự ý chuyển giao vụ việc cho 
người khác nếu không được khách hàng đồng 
ý hoặc không thuộc trường hợp bất khả 
kháng; (iv) Có trách nhiệm cung cấp dịch vụ 
pháp lý miễn phí, trợ giúp pháp lý, tham gia 
tố tụng trong các vụ án theo yêu cầu của cơ 
quan tiến hành tố tụng, thực hiện trách nhiệm 
xã hội khác (Điều 12). Đồng thời, dự thảo 
Luật quy định cụ thể các trường hợp bị thu 
hồi Chứng chỉ hành nghề, Giấy đăng ký hoạt 
động của tổ chức hành nghề luật sư như: (i) 
Không còn đáp ứng tiêu chuẩn là luật sư; 
không hành nghề luật sư theo một trong các 
hình thức hành nghề quy định trong thời gian 
24 tháng liên tục, trừ trường hợp có lý do 
chính đáng; (ii) không hoạt động liên tục tại 
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QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT LUẬT SƯ (SỬA ĐỔI) CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI 
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(Đã thể chế hóa đầy đủ hoặc một phần)

b) Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau 
trong cùng vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án hành chính, việc dân sự, 
các việc khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là vụ việc);
c) Sử dụng thông tin về vụ việc, về khách hàng mà mình biết được trong 
khi hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền, 
lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; sử dụng thông tin từ 
khách hàng để gây bất lợi cho người đó trong vụ việc khác; 
d) Cố ý cung cấp tài liệu, chứng cứ giả; hướng dẫn khách hàng, người 
tham gia tố tụng khai sai sự thật; xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo, 
khiếu kiện trái pháp luật;
đ) Móc nối, quan hệ, cấu kết với người tiến hành tố tụng, người tham gia 
tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức để làm trái quy định của pháp luật 
trong quá trình giải quyết vụ việc;
e) Tự mình hoặc giúp khách hàng thực hiện các hành vi trái pháp luật 
nhằm trì hoãn, gây khó khăn, cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước và 
cơ quan tiến hành tố tụng;
g) Có lời lẽ, hành vi trái pháp luật xúc phạm cá nhân, cơ quan, tổ chức 
trong quá trình hành nghề;
h) Lợi dụng việc hành nghề luật sư, danh nghĩa luật sư để có hành vi trái 
pháp luật xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, lợi ích quốc 
gia, dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức;
i) Từ chối hoặc không thực hiện vụ việc đã đảm nhận theo yêu cầu của 
cơ quan tiến hành tố tụng hoặc tổ chức trợ giúp pháp lý mà không có lý 
do chính đáng, căn cứ pháp luật hoặc thuộc trường hợp bất khả kháng.
...

trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 06 tháng, trừ 
trường hợp tạm ngừng hoạt động theo quy 
định của pháp luật; (iii) không gửi báo cáo về 
tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề 
luật sư trong 02 năm liên tiếp (Điều 11 và 
Điều 20).
- Ngoài ra, dự thảo Luật bổ sung quy định 
giảng viên là viên chức tại các cơ sở đào tạo 
về pháp luật có thể trở thành luật sư (Điều 10 
và Điều 11) nhằm thể chế hóa chủ trương nêu 
tại Nghị quyết 66-NQ/TW.
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- Điều 12. Quyền, nghĩa vụ của luật sư 
…
2. Luật sư có các nghĩa vụ sau đây:
a) Tuân theo các nguyên tắc hành nghề luật sư quy định tại Điều 4 của 
Luật này, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam; duy 
trì tiêu chuẩn luật sư theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này;
b) Chấp hành nội quy và quy định có liên quan trong quan hệ với các cơ 
quan tiến hành tố tụng; có thái độ hợp tác, tôn trọng người tiến hành tố 
tụng mà luật sư tiếp xúc khi hành nghề; 
c) Tôn trọng sự lựa chọn luật sư của khách hàng; phải thông báo đầy đủ 
cho khách hàng về quyền và nghĩa vụ của luật sư, trách nhiệm nghề 
nghiệp của luật sư trong quá trình cung cấp dịch vụ;
d) Thực hiện vụ việc đã nhận, không được tự ý chuyển giao vụ việc cho 
người khác nếu không được khách hàng đồng ý hoặc không thuộc trường 
hợp bất khả kháng; 
đ) Không được tiết lộ bí mật thông tin về vụ án, vụ việc, về khách hàng 
mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng 
đồng ý bằng văn bản hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác; 
e) Có trách nhiệm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, trợ giúp pháp lý, 
tham gia tố tụng trong các vụ án theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố 
tụng, thực hiện trách nhiệm xã hội khác phù hợp với điều kiện hành nghề 
theo quy định của Luật này, pháp luật về trợ giúp pháp lý và pháp luật 
khác có liên quan;
g) Tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, 
nhận thức chính trị của luật sư; 
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(Đã thể chế hóa đầy đủ hoặc một phần)

h) Không được thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 
1 Điều 6 của Luật này;
i) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này, pháp luật về tố tụng và 
pháp luật khác có liên quan.
Điều 20. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức 
hành nghề luật sư; chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hành 
nghề luật sư
...
3. Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi khi 
thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Tự chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật này;
b) Không đăng ký mã số thuế trước khi cung cấp dịch vụ pháp lý;
c) Không hoạt động liên tục tại trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 06 tháng, 
trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật;
d) Không hoạt động trở lại kể từ ngày hết thời hạn tạm ngừng mà quá 06 
tháng không có báo cáo về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động theo quy 
định của pháp luật;
đ) Người đứng đầu văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên bị chết, bị tuyên bố mất tích hoặc bị thu hồi Chứng chỉ 
hành nghề luật sư;
e) Không gửi báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề 
luật sư trong 02 năm liên tiếp, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có 
yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.



8

QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT LUẬT SƯ (SỬA ĐỔI) CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI 
CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế hóa đầy đủ hoặc một phần)

2. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ MINH 
BẠCH, CẠNH TRANH LÀNH MẠNH, THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG 
CỦA LUẬT SƯ, TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ CHUYÊN 
NGHIỆP, HIỆU QUẢ
- Điều 2. Giải thích từ ngữ
....
4. Dịch vụ pháp lý bao gồm tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư 
vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác được quy định tại Luật này. 
- Điều 5. Quản lý nghề luật sư và chính sách phát triển nghề luật sư
...
2. Cơ quan tiến hành tố tụng, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan có 
trách nhiệm bảo đảm quyền hành nghề của luật sư, hỗ trợ phát triển nghề 
luật sư và bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý với 
cơ sở dữ liệu luật sư.
...
6. Nhà nước có chính sách phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam phục vụ 
hội nhập quốc tế và hỗ trợ Chính phủ trong giải quyết tranh chấp quốc 
tế; hỗ trợ luật sư Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo và dự thi 
để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư ở nước ngoài; thu hút người 
Việt Nam hành nghề luật sư ở nước ngoài trở thành luật sư Việt Nam; 
hỗ trợ phát triển luật sư tại khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng 
dân tộc thiểu số.
- Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 
.... 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII chỉ đạo: “Tiếp tục phát 
triển mạnh thị trường dịch vụ pháp 
lý, tạo điều kiện thuận lợi để người 
dân, doanh nghiệp tăng cường quản 
trị rủi ro trong hoạt động đầu tư, kinh 
doanh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp”; “phát triển mạnh các hoạt 
động luật sư, tư vấn pháp luật, bổ trợ 
tư pháp và các thiết chế giải quyết 
tranh chấp ngoài toà án. Tăng cường 
năng lực hội nhập quốc tế”; “hỗ trợ 
doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý 
trong giải quyết tranh chấp thương 
mại, giảm thiểu rủi ro trong hội nhập 
quốc tế”.
- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIV của Đảng chỉ đạo: “Tiếp 
tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do 
Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh 
đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam”; 
“tập trung chuyển đổi cơ cấu và nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao, 
trình độ cao; đẩy mạnh thu hút và 
trọng dụng nhân tài”.

Đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của 
Đảng với nội dung cụ thể như sau:
Dự thảo Luật đề xuất một số nội dung mới 
trên cơ sở kế thừa các quy định cốt lõi của 
Luật Luật sư hiện hành, bổ sung quy định cụ 
thể hóa chủ trương phát triển thị trường dịch 
vụ pháp lý, nâng cao năng lực xử lý các tranh 
chấp quốc tế nêu tại Nghị quyết số 27-
NQ/TW, văn kiện Đại hội Đảng XIII, XIV, 
Chỉ thị số 08-CT/TW, Nghị quyết 68-
NQ/TW. Cụ thể:
- Về phát triển thị trường dịch vụ pháp lý 
minh bạch, cạnh tranh lành mạnh: Dự thảo 
Luật bổ sung khái niệm về dịch vụ pháp lý 
bao gồm tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố 
tụng, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 
được quy định tại Luật này (Điều 2). Trên cơ 
sở đó, dự thảo Luật cũng quy định nghiêm 
cấm cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành 
nghề luật sư quảng bá, giới thiệu, sử dụng tên 
gọi gây nhầm lẫn, mạo danh luật sư, tổ chức 
hành nghề luật sư; cung cấp dịch vụ pháp lý 
có thu thù lao dưới bất kỳ hình thức nào, trừ 
trường hợp cung cấp dịch vụ chuyên môn 
theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Cá 
nhân, tổ chức thực hiện hành vi thuộc trường 
hợp này bị buộc chấm dứt hành vi vi phạm, bị 
xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu 



9

QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT LUẬT SƯ (SỬA ĐỔI) CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI 
CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế hóa đầy đủ hoặc một phần)

2. Nghiêm cấm cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cản trở hoạt động 
hành nghề của luật sư, bao gồm: 
a) Từ chối, trì hoãn, ngăn cản, gây khó khăn trái pháp luật trong việc 
thực hiện các quyền của luật sư trong quá trình tham gia tố tụng hoặc đại 
diện bảo vệ quyền lợi của khách hàng; 
b) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật của 
luật sư hoặc hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý khác; 
c) Gây áp lực, đe dọa hoặc dùng biện pháp trái pháp luật để can thiệp 
vào tính độc lập, khách quan trong hoạt động hành nghề luật sư; 
d) Có hành vi xúc phạm nhân phẩm, uy tín hoặc đe dọa hành hung, gây 
thương tích cho luật sư và người thân của luật sư trong quá trình hành 
nghề. 
Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cản trở hoạt động hành nghề luật 
sư phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm và tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 
pháp luật.
3. Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành nghề luật sư 
quảng bá, giới thiệu, sử dụng tên gọi gây nhầm lẫn, mạo danh luật sư, tổ 
chức hành nghề luật sư, cung cấp dịch vụ pháp lý có thu thù lao dưới bất 
kỳ hình thức nào, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ chuyên môn theo quy 
định của pháp luật. Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi thuộc trường hợp 
này bị buộc chấm dứt hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường theo quy định của pháp luật.
- Điều 12. Quyền, nghĩa vụ của luật sư 

- Kết luận số 69-KL/TW ngày 
24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của 
Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với tổ chức và hoạt 
động của luật sư đã chỉ đạo về việc 
hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến 
khích, thu hút luật sư tham gia hoạt 
động tư vấn pháp luật, nhất là hoạt 
động tư vấn giải quyết tranh chấp 
quốc tế, phục vụ hội nhập quốc tế; tư 
vấn các chính sách thu hút đầu tư, dự 
án kinh tế - xã hội ở Trung ương và 
địa phương; trợ giúp pháp lý cho 
người nghèo, người dân ở vùng sâu, 
vùng xa, người dân tộc thiểu số, đối 
tượng chính sách và các công tác xã 
hội khác.
- Nghị quyết số 66/NQ-TW ngày 
30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi 
mới công tác xây dựng và thi hành 
pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển 
đất nước trong kỷ nguyên mới chỉ 
đạo: “Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ 
hệ thống dịch vụ pháp lý, hỗ trợ pháp 
lý, trợ giúp pháp lý”; “Xây dựng và 
hoàn thiện pháp luật về kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải 
bồi thường theo quy định (khoản 3 Điều 6).
Để thúc đẩy thị trường dịch vụ pháp lý, dự 
thảo Luật bổ sung một số quyền của luật sư, 
tổ chức hành nghề luật sư để làm cơ sở cho 
các cá nhân, cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ 
của luật sư như: (i) Tổ chức hành nghề luật sư 
được ký hợp đồng dịch vụ pháp lý thường 
xuyên hoặc theo vụ việc cho cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp nhà nước; tham gia thẩm định 
pháp lý đối với các dự án quan trọng quốc gia, 
dự án đầu tư công theo pháp luật đầu tư công 
hoặc dự án khác có tác động lớn đến kinh tế, 
xã hội và tham gia ý kiến trong các vụ việc có 
khả năng dẫn đến tranh chấp có liên quan đến 
cơ quan nhà nước khi có yêu cầu của cơ quan 
có thẩm quyền (Điều 22); (ii) Luật sư được 
tham gia giải quyết tranh chấp với tư cách hoà 
giải viên, trọng tài viên hoặc tham gia xử lý 
phục hồi, phá sản doanh nghiệp với tư cách 
quản tài viên theo quy định của pháp luật; 
kiến nghị với Tòa án, trọng tài về việc yêu cầu 
bên thua kiện phải chi trả toàn bộ hoặc một 
phần thù lao và chi phí hợp lý để thuê luật sư 
theo đề nghị của bên kia (Điều 12); (iii) Luật 
sư nước ngoài được pháp luật bảo đảm quyền 
hành nghề, được chuyển thu nhập từ hoạt 
động hành nghề ra nước ngoài theo quy định 



10

QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT LUẬT SƯ (SỬA ĐỔI) CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI 
CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế hóa đầy đủ hoặc một phần)

1. Luật sư có các quyền sau đây:
a) Được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề luật sư theo quy định của 
Hiến pháp, Luật này, pháp luật về tố tụng và pháp luật khác có liên quan; 
b) Hành nghề luật sư, lựa chọn hình thức hành nghề luật sư và hình thức 
tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật này;
c) Tham gia giải quyết tranh chấp với tư cách hoà giải viên, trọng tài 
viên hoặc tham gia xử lý phục hồi, phá sản doanh nghiệp với tư cách 
quản tài viên theo quy định của pháp luật; kiến nghị với Tòa án, trọng 
tài về việc yêu cầu bên thua kiện phải chi trả toàn bộ hoặc một phần thù 
lao và chi phí hợp lý để thuê luật sư theo đề nghị của bên kia.
d) Được bảo đảm bí mật thông tin trao đổi giữa luật sư và khách hàng 
trong hoạt động hành nghề, trừ trường hợp pháp luật quy định khác;
đ) Chuyển giao vụ việc cho luật sư khác khi được khách hàng đồng ý 
hoặc trong trường hợp bất khả kháng; được phối hợp với luật sư khác để 
cung cấp dịch vụ pháp lý khi khách hàng yêu cầu;
e) Hành nghề luật sư trên toàn lãnh thổ Việt Nam;
g) Hành nghề luật sư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước sở 
tại;
h) Tham gia xây dựng, góp ý, kiến nghị chính sách, pháp luật; công việc 
khác theo đề nghị của cơ quan nhà nước;
i) Các quyền khác theo quy định của Luật này, pháp luật về tố tụng và 
pháp luật khác có liên quan.
...

theo hướng xây dựng môi trường 
pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh 
bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp”; 
“triệt để cắt giảm, đơn giản hóa điều 
kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, 
thủ tục hành chính bất hợp lý; thúc 
đẩy khởi nghiệp sáng tạo, cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh ổn 
định...”.
- Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 
02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến 
lược cải cách tư pháp đến năm 2020, 
Kết luận số 84-KL/TW ngày 
29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng 
kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 
49-NQ/TW chỉ đạo: “Hoàn thiện cơ 
chế bảo đảm để luật sư thực hiện tốt 
việc tranh tụng tại phiên tòa, đồng 
thời xác định rõ chế độ trách nhiệm 
đối với luật sư”.
- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày  
04/5/2025 Bộ Chính trị về phát triển 
kinh tế tư nhân yêu cầu: “Tạo môi 
trường kinh doanh thông thoáng, 
minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực 
thi”; “hoàn thành việc rà soát, loại 
bỏ những điều kiện kinh doanh không 
cần thiết, quy định chồng chéo, không 

của pháp luật Việt Nam, các quyền khác theo 
quy định của pháp luật (Điều 15).
- Để tạo điều kiện cho luật sư, tổ chức hành 
nghề luật sư hoạt động, dự thảo Luật quy định 
rõ việc bảo đảm quyền hành nghề của luật sư, 
cụ thể: Luật sư có quyền được pháp luật bảo 
đảm quyền hành nghề luật sư theo quy định 
của Hiến pháp, Luật này, pháp luật về tố tụng 
và pháp luật khác có liên quan (Điều 12); Cơ 
quan tiến hành tố tụng, bộ, ngành, cơ quan, tổ 
chức liên quan có trách nhiệm bảo đảm quyền 
hành nghề của luật sư, hỗ trợ phát triển nghề 
luật sư (khoản 2 Điều 5). Đồng thời, dự thảo 
Luật quy định, Nhà nước có chính sách phát 
triển đội ngũ luật sư Việt Nam phục vụ hội 
nhập quốc tế và hỗ trợ Chính phủ trong giải 
quyết tranh chấp quốc tế; hỗ trợ luật sư Việt 
Nam tham gia các chương trình đào tạo và dự 
thi để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư 
ở nước ngoài; thu hút người Việt Nam hành 
nghề luật sư ở nước ngoài trở thành luật sư 
Việt Nam; hỗ trợ phát triển luật sư tại khu vực 
khó khăn, vùng sâu, vùng xa (khoản 6 Điều 5, 
khoản 10 Điều 28); quy định “căn cứ điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng 
cân đối ngân sách nhà nước trong từng thời 
kỳ, Chính phủ ban hành các chính sách phát 
triển nghề luật sư quy định tại khoản 6 Điều 
5 của Luật này” (khoản 2 Điều 35).
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- Điều 15. Quyền, nghĩa vụ của luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt 
Nam
1. Luật sư nước ngoài có các quyền được quy định tại các điểm b, d, đ, 
e và g khoản 1 của Luật này, được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề, 
được chuyển thu nhập từ hoạt động hành nghề ra nước ngoài theo quy 
định của pháp luật Việt Nam, các quyền khác theo quy định của pháp 
luật.
...
Điều 18. Cung cấp dịch vụ pháp lý
1. Tổ chức hành nghề luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý có thu thù lao 
theo hợp đồng dịch vụ pháp lý ký với khách hàng. Hợp đồng dịch vụ 
pháp lý phải được lập thành văn bản và được ký trước khi tổ chức hành 
nghề luật sư thực hiện dịch vụ, trừ trường hợp cấp bách để bảo vệ quyền 
lợi của khách hàng thì có thể thỏa thuận bằng lời nói nhưng phải được 
lập thành văn bản trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận 
vụ việc.
Hợp đồng ký kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông 
điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị 
như hợp đồng bằng văn bản nhưng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung 
của hợp đồng dịch vụ pháp lý quy định tại Luật này.
....
- Điều 19. Hình thức hành nghề luật sư
…
Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

phù hợp, cản trở sự phát triển của 
doanh nghiệp tư nhân”; “tạo mọi 
thuận lợi trong giải quyết thủ tục 
hành chính”; “phân công, phân cấp, 
phân nhiệm rõ ràng giữa các cấp, 
ngành của từng cơ quan, đơn vị”; 
“chi phí đào tạo và đào tạo lại nguồn 
nhân lực của doanh nghiệp được tính 
vào chi phí được trừ để xác định thu 
nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập 
doanh nghiệp”.
- Kết luận số 119-KL/TW ngày 
20/01/2025 của Bộ Chính trị về định 
hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình 
xây dựng pháp luật chỉ đạo: “Không 
luật hóa các nội dung thuộc phạm vi 
điều chỉnh của văn bản dưới luật”; 
“cơ bản không quy định thủ tục hành 
chính, trình tự, hồ sơ trong luật mà 
giao Chính phủ, các bộ quy định theo 
thẩm quyền nhưng không được đặt 
thêm thủ tục hành chính, phát sinh 
thêm giấy phép con so với hiện 
hành”.
- Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 
20/7/2026 của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
hợp tác với nước ngoài về pháp luật, 

Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã bổ sung quy 
định nghiêm cấm cá nhân, cơ quan, tổ chức 
có hành vi cản trở hoạt động hành nghề của 
luật sư, bao gồm: (i) Từ chối, trì hoãn, ngăn 
cản, gây khó khăn trái pháp luật trong việc 
thực hiện các quyền của luật sư trong quá 
trình tham gia tố tụng hoặc đại diện bảo vệ 
quyền lợi khách hàng; (ii) Can thiệp trái pháp 
luật vào hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật 
của luật sư hoặc hoạt động hành nghề luật sư 
khác; (iii) Gây áp lực, đe dọa hoặc dùng biện 
pháp trái pháp luật để can thiệp vào tính độc 
lập, khách quan trong hoạt động hành nghề 
luật sư; (iv) Có hành vi xúc phạm nhân phẩm, 
uy tín hoặc đe dọa hành hung, gây thương tích 
cho luật sư và người thân của luật sư trong 
quá trình hành nghề (khoản 2 Điều 6). 
- Để phát triển được các tổ chức hành nghề 
luật sư thành các tổ chức hành nghề luật sư có 
quy mô lớn, chuyên nghiệp, dự thảo Luật đã 
bổ sung một số quy định: (i) Cho phép công 
ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 
lên có thể có thành viên góp vốn. Thành viên 
góp vốn không được làm người đại diện theo 
pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia 
hoạt động điều hành của công ty và can thiệp 
vào hoạt động hành nghề của luật sư và giao 
cho Chính phủ quy định chi tiết việc tham gia 
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trở lên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 01 luật sư 
thành lập, làm chủ sở hữu, là người đại diện theo pháp luật và là người 
đứng đầu công ty. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 
lên do ít nhất 02 luật sư thành lập, có thể có thành viên góp vốn theo quy 
định của Chính phủ. Thành viên góp vốn không được làm người đại diện 
theo pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia hoạt động điều hành 
về chuyên môn, không can thiệp vào hoạt động hành nghề độc lập của 
luật sư, không tiếp cận bí mật khách hàng; không xung đột lợi ích. Quyền 
và nghĩa vụ của luật sư thành viên, thành viên góp vốn được quy định 
trong điều lệ công ty, thỏa thuận giữa các thành viên và theo quy định 
của pháp luật.
- Điều 22. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư
1. Tổ chức hành nghề luật sư có các quyền sau đây:
a) Thực hiện dịch vụ pháp lý và nhận thù lao từ khách hàng;
b) Nhận luật sư tập sự vào tập sự hành nghề luật sư;
c) Tuyển dụng luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài và nhân viên làm 
việc cho tổ chức hành nghề luật sư;
d) Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý thường xuyên hoặc theo vụ việc cho cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước; 
đ) Tham gia thẩm định pháp lý đối với các dự án quan trọng quốc gia, 
dự án đầu tư công theo pháp luật đầu tư công hoặc dự án khác có tác 
động lớn đến kinh tế, xã hội và tham gia ý kiến trong các vụ việc có khả 
năng dẫn đến tranh chấp có liên quan đến cơ quan nhà nước khi có yêu 
cầu của cơ quan có thẩm quyền; 
e) Thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch, công ty con, cơ sở hành 
nghề luật sư ở nước ngoài, chuyển trụ sở trong hoặc ngoài tỉnh, thành 

cải cách hành chính và cải cách tư 
pháp chỉ đạo về việc nâng cao hiệu 
quả giải quyết tranh chấp quốc tế.
- Kết luận số 23-KL/TW ngày 
07/4/2026 của Bộ Chính trị về Đề án 
“Nghiên cứu xây dựng chế định luật 
sư công trong Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay” 
chỉ đạo: “Nhà nước bảo đảm ngân 
sách hỗ trợ, chi trả thù lao cho 
chuyên gia, luật sư đang làm việc tại 
cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu 
vực công lập khi tham gia giải quyết 
các công việc có tính chất pháp lý tại 
khu vực công”.
- Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 
20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng và phát 
huy vai trò của các hội quần chúng 
trong giai đoạn phát triển mới chỉ 
đạo: “Mở rộng cơ chế giao nhiệm vụ, 
đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ 
công đối với các nhiệm vụ phục vụ lợi 
ích công”. 
- Kết luận số 09-KL/TW ngày 
10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn 
thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất 

góp vốn trong công ty luật (Điều 19); (ii) Ghi 
nhận tổ chức hành nghề luật sư có nhiều 
người đại diện theo pháp luật, được thành lập 
công ty con (Điều 19); (iii) Tổ chức hành 
nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề 
luật sư nước ngoài được hợp tác trong hoạt 
động hành nghề; được thực hiện hoạt động 
đầu tư, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và 
hình thức khác để đầu tư cơ sở vật chất, ứng 
dụng công nghệ chuyển đổi số, đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt 
động của tổ chức hành nghề luật sư theo quy 
định của pháp luật; được chủ động quy định 
về mô hình quản trị tổ chức hành nghề luật sư 
và vấn đề phân chia lợi nhuận (Điều 22).
Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng ghi nhận việc 
ký hợp đồng dịch vụ pháp lý bằng hình thức 
điện tử và cho phép trong trường hợp cấp 
bách để bảo vệ quyền lợi của khách hàng thì 
hợp đồng dịch vụ pháp lý có thể thỏa thuận 
bằng lời nói nhưng phải được lập thành văn 
bản trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ 
ngày tiếp nhận vụ việc (Điều 18).
- Đối với tổ chức hành nghề luật sư nước 
ngoài: Dự thảo Luật quy định, tổ chức hành 
nghề luật sư nước ngoài muốn thành lập tổ 
chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt 
Nam phải là tổ chức đã được thành lập và 
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phố; liên doanh, hợp tác kinh doanh với tổ chức hành nghề luật sư nước 
ngoài; hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, chia, tách, tạm ngừng hoạt động 
tổ chức hành nghề luật sư; quy định về mô hình quản trị tổ chức hành 
nghề luật sư và vấn đề phân chia lợi nhuận theo quy định của pháp luật;
g) Cử luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý ở nước ngoài trên cơ sở tuân thủ 
pháp luật của nước sở tại;
h) Tham gia xây dựng, góp ý, kiến nghị chính sách, pháp luật; công việc 
khác theo đề nghị của cơ quan nhà nước;
i) Hợp tác với tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề 
luật sư nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý;
k) Tham gia làm thành viên của Đoàn Luật sư nơi có trụ sở;
l) Thực hiện hoạt động đầu tư, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và hình 
thức khác để đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, 
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động của các tổ 
chức hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật; 
m) Các quyền khác theo quy định của Luật này, Luật Doanh nghiệp và 
pháp luật khác có liên quan.
....
- Điều 24. Hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại 
Việt Nam
...
5. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam được hoạt động 
trong phạm vi sau đây:

nước trong kỷ nguyên mới chỉ đạo: 
“Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, 
xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp 
luật”.
- Kết luận số 18-KL/TW ngày 
02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và 
vay, trả nợ công, đầu tư công trung 
hạn 5 năm 2026 – 2030 gắn với thực 
hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 
"2 con số" yêu cầu: “Đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính; chuẩn hoá, 
số hoá toàn bộ quy trình giải quyết 
thủ tục trên môi trường số, liên thông, 
chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan”.
- Kết luận số 76-KL/TW ngày 
28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về tiếp tục hoàn thiện, 
vận hành hiệu quả mô hình tổ chức 
tổng thể của hệ thống chính trị, mô 
hình chính quyền địa phương 2 cấp 
đã xác định rõ: “Hoàn thiện các cơ 
sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và 
địa phương theo nguyên tắc "đúng, 
đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng 
chung"; xác định rõ chủ thể quản lý 
dữ liệu, trách nhiệm cập nhật, chia 

đang hành nghề luật sư hợp pháp tại nước 
ngoài; bảo đảm có ít nhất 01 luật sư nước 
ngoài hành nghề tại Việt Nam không phải là 
người đại diện theo pháp luật (Điều 25); ý 
kiến tư vấn về pháp luật Việt Nam do tổ chức 
hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam 
cung cấp cho khách hàng phải được lập thành 
văn bản, do luật sư Việt Nam thực hiện và có 
chữ ký của luật sư Việt Nam (Điều 24) và một 
số quyền, nghĩa vụ khác. Các quy định nêu 
trên phù hợp với cam kết quốc tế của Việt 
Nam về dịch vụ pháp lý, cơ bản tạo điều kiện 
thuận lợi cho các tổ chức luật sư nước ngoài, 
luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam và 
có nhiều quyền, nghĩa vụ tương đồng với tổ 
chức hành nghề luật sư, luật sư trong nước.



14

QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT LUẬT SƯ (SỬA ĐỔI) CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI 
CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế hóa đầy đủ hoặc một phần)

a) Thực hiện tư vấn pháp luật quốc tế, tư vấn pháp luật nước ngoài, thực 
hiện các dịch vụ pháp lý khác liên quan đến pháp luật nước ngoài trong 
phạm vi hành nghề được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp 
phép hoặc công nhận;
b) Được cử luật sư Việt Nam trong tổ chức mình tư vấn pháp luật Việt 
Nam; ý kiến tư vấn về pháp luật Việt Nam do tổ chức hành nghề luật sư 
nước ngoài tại Việt Nam cung cấp cho khách hàng phải được lập thành 
văn bản, do luật sư Việt Nam thực hiện và có chữ ký của luật sư Việt 
Nam; 
c) Được cử luật sư trong tổ chức mình là người đại diện cho các bên 
tham gia tố tụng tại Tòa án chuyên biệt theo quy định của pháp luật về 
Toà án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế;
....
- Điều 25. Thành lập, cấp, cấp lại, chấm dứt hoạt động của tổ chức 
hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam
1. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài muốn thành lập tổ chức hành 
nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau 
đây:
a) Được thành lập và đang hành nghề luật sư hợp pháp tại nước ngoài;
b) Bảo đảm có ít nhất 01 luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam 
không phải là người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại 
Việt Nam.
Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam được phép hoạt động 
sau khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép 
thành lập và Giấy đăng ký hoạt động.

sẻ, khai thác, bảo mật và kiểm tra 
chất lượng dữ liệu”; “Đẩy mạnh 
phân cấp, phân quyền gắn liền với 
phân bổ nguồn lực”.
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Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam được tổ chức, hoạt 
động theo quy định của Luật này, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật 
về đầu tư và pháp luật khác có liên quan. 
……
Điều 35. Hiệu lực thi hành
…
Căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân 
sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ ban hành các chính sách 
phát triển nghề luật sư quy định tại khoản 6 Điều 5 của Luật này.

3. ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LUẬT SƯ VÀ HÀNH 
NGHỀ LUẬT SƯ THEO HƯỚNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ, THỰC 
HIỆN PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN, NÂNG CAO NĂNG LỰC, 
TRÁCH NHIỆM TỰ QUẢN CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ 
NGHIỆP CỦA LUẬT SƯ VÀ VAI TRÒ PHỐI HỢP CỦA MẶT 
TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
- Điều 2. Giải thích từ ngữ
…
6. Cơ sở dữ liệu luật sư là tập hợp dữ liệu điện tử về luật sư, tổ chức hành 
nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư để truy cập, khai 
thác, chia sẻ, quản lý, cập nhật thông qua phương tiện điện tử và có giá 
trị pháp lý trong các giao dịch, hoạt động tố tụng và các hoạt động khác 
có liên quan.
...
- Điều 5. Quản lý nghề luật sư và chính sách phát triển nghề luật sư

- Nghị quyết số 66/NQ-TW ngày 
30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi 
mới công tác xây dựng và thi hành 
pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển 
đất nước trong kỷ nguyên mới chỉ 
đạo: “Khẩn trương sửa đổi, bổ sung 
các văn bản pháp luật đáp ứng yêu 
cầu thực hiện chủ trương tinh gọn tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị, 
sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với 
phân cấp, phân quyền tối đa theo 
phương châm “địa phương quyết, địa 
phương làm, địa phương chịu trách 
nhiệm”.
- Kết luận số 69-KL/TW yêu cầu: 
Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện pháp luật về luật sư bảo 

Đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của 
Đảng với nội dung cụ thể như sau:
- Về đổi mới quản lý nhà nước: Thể chế hóa 
chủ trương của Đảng tại Kết luận số 69-
KL/TW về việc tổ chức của luật sư thực hiện 
tự quản theo quy định của pháp luật, dưới sự 
quản lý của nhà nước, dự thảo Luật sửa đổi, 
bổ sung quy định về quản lý luật sư, hành 
nghề luật sư, trong đó quy định Chính phủ 
thống nhất quản lý nhà nước về luật sư và 
hành nghề luật sư trên phạm vi toàn quốc; 
Nhà nước bảo đảm để luật sư thực hiện tốt 
quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định 
của pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
trong hoạt động hành nghề luật sư. Tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp của luật sư có trách 
nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước 
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1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật 
sư trên phạm vi toàn quốc.
2. Cơ quan tiến hành tố tụng, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan có 
trách nhiệm bảo đảm quyền hành nghề của luật sư, hỗ trợ phát triển nghề 
luật sư và bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý với 
cơ sở dữ liệu luật sư.
3.  Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư thực hiện quyền và trách 
nhiệm tự quản trong khuôn khổ của Luật này, pháp luật có liên quan, 
Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề 
nghiệp luật sư Việt Nam và có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản 
lý nhà nước trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư.
4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư với tư cách là tổ chức thành viên; 
phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để luật sư, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp của luật sư hoạt động đúng pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư 
Việt Nam.
5. Tổ chức hành nghề luật sư thực hiện quản lý luật sư và hành nghề luật 
sư trong tổ chức mình theo quy định của Luật này, Quy tắc đạo đức và 
ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt 
Nam.
6. Nhà nước có chính sách phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam phục vụ 
hội nhập quốc tế và hỗ trợ Chính phủ trong giải quyết tranh chấp quốc 
tế; hỗ trợ luật sư Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo và dự thi 
để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư ở nước ngoài; thu hút người 
Việt Nam hành nghề luật sư ở nước ngoài trở thành luật sư Việt Nam; 
hỗ trợ phát triển luật sư tại khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng 
dân tộc thiểu số.

đảm đồng bộ, thống nhất, vừa tăng 
cường quản lý của các cơ quan chức 
năng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho 
hoạt động của luật sư. Tổ chức của 
luật sư thực hiện tự quản theo quy 
định của pháp luật, dưới sự quản lý 
của nhà nước”; “Phát huy trách 
nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp của luật sư, nhất là trong 
việc giám sát luật sư, người tập sự 
hành nghề luật sư, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, xử lý kỷ luật đối với luật 
sư; tạo điều kiện, hỗ trợ về cơ sở vật 
chất cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
của luật sư để thực hiện tốt nhiệm vụ 
tự quản.
- Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 
20/7/2026 của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
hợp tác với nước ngoài về pháp luật, 
cải cách hành chính và cải cách tư 
pháp chỉ đạo về việc nâng cao hiệu 
quả giải quyết tranh chấp quốc tế. 
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 
22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột 
phá phát triển khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
quốc gia chỉ đạo: “Đẩy mạnh chuyển 

trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật 
sư. Dự thảo Luật không quy định cụ thể chức 
năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước 
và giao Chính phủ quy định chi tiết (Điều 5 
và Điều 35).
- Về nâng cao năng lực, trách nhiệm tự quản 
của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư: 
Thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Kết luận 
số 69-KL/TW về việc phát huy trách nhiệm 
tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của 
luật sư, nhất là trong việc giám sát luật sư, 
người tập sự hành nghề luật sư, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật đối với luật sư; 
tạo điều kiện, hỗ trợ về cơ sở vật chất cho tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư để thực 
hiện tốt nhiệm vụ tự quản, bên cạnh việc duy 
trì đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 
của Luật hiện hành, dự thảo Luật tăng cường 
07 nhiệm vụ tự quản cho tổ chức xã hội nghề 
nghiệp luật sư, điều chỉnh 01 nhiệm vụ và 
phân quyền triệt để 01 nhiệm vụ, cụ thể: (i) 
Tổ chức việc bồi dưỡng bắt buộc về nhận thức 
chính trị cho luật sư, luật sư tập sự; (ii) Thực 
hiện việc giám sát luật sư tập sự từ khi bắt đầu 
tập sự cho đến khi được cấp chứng chỉ hành 
nghề luật sư để chuyển thành luật sư chính 
thức; (iii) Có giải pháp hỗ trợ thành viên ứng 
dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tổ chức 
và hoạt động luật sư; (iv) Hỗ trợ các thành 
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7. Nhà nước có chính sách xây dựng, quản lý, chia sẻ cơ sở dữ liệu luật 
sư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và các cơ sở dữ 
liệu khác; khuyến khích ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tổ 
chức và hoạt động luật sư.
8. Nhà nước bảo đảm để luật sư thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, trách 
nhiệm theo quy định của pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong 
hoạt động hành nghề luật sư.
Điều 27. Liên đoàn Luật sư Việt Nam
...
3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam không được quá 
65 tuổi tính đến thời điểm tổ chức Đại hội và được giữ chức vụ không 
quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp; trường hợp đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền 
quyết định. 
...
- Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam 
1. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên của 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam trên phạm vi toàn quốc.
2. Giám sát thành viên trong việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.
3. Ban hành và giám sát việc tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề 
nghiệp luật sư Việt Nam. Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật 
sư Việt Nam không được trái với Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam 
và quy định của pháp luật. 

đổi số, ứng dụng khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt 
động của các cơ quan trong hệ thống 
chính trị”; “nâng cao hiệu quả quản 
trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà 
nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh”.
- Kết luận số 226-KL/TW ngày 
11/12/2025 của Ban Bí thư về việc 
chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao 
hiệu quả của hệ thống chính trị có chỉ 
đạo phải tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công việc; 
những nội dung đã phân cấp, phân 
quyền cần phải được đánh giá và 
chuẩn hóa rõ ràng. Cấp dưới khi được 
phân cấp, phân quyền phải tự chịu 
trách nhiệm việc tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ.
- Kết luận số 09-KL/TW ngày 
10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn 
thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất 
nước trong kỷ nguyên mới chỉ đạo: 
“Nghiên cứu cơ chế đẩy nhanh việc 
thể chế hoá chủ trương, định hướng 
của Đảng thành pháp luật”; “đẩy 

viên xúc tiến và tiếp cận thị trường pháp lý; 
(v) Ban hành chính sách hỗ trợ cho luật sư, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp luật sư ở khu vực 
khó khăn, vùng sâu, vùng xa; (vi) Tham gia 
xây dựng, góp ý, kiến nghị chính sách, pháp 
luật và thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Nhà 
nước giao; (vii) nghiên cứu khoa học pháp lý, 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước liên quan đến luật sư và hành 
nghề luật sư; (viii) điều chỉnh nhiệm vụ chủ 
trì tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề 
luật sư thành tham gia tổ chức kỳ thi quốc gia 
về luật sư theo quy định của pháp luật (Điều 
28 và Điều 31); (ix) phân quyền triệt để cho 
Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam 
trong việc giải quyết khiếu nại, theo đó, Ban 
Thường vụ Liên đoàn là cơ quan giải quyết 
khiếu nại đối với quyết định kỷ luật luật sư, 
quyết định, hành vi của Ban chủ nhiệm Đoàn 
Luật sư, các cơ quan của Liên đoàn Luật sư 
Việt Nam. Quyết định giải quyết khiếu nại 
của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt 
Nam là quyết định cuối cùng. Như vậy, dự 
thảo Luật đã quy định tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp của luật sư có thẩm quyền và trách 
nhiệm trong giải quyết các quan hệ nội bộ của 
mình (Điều 33). 
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4. Tổ chức đào tạo nghề luật sư theo quy định của Chính phủ; hướng dẫn 
các Đoàn Luật sư thực hiện bồi dưỡng, tổ chức thực hiện bồi dưỡng theo 
quy định của pháp luật.
5. Tham gia tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư theo quy định của pháp 
luật.
6. Tổng kết, trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư trong phạm vi toàn 
quốc.
7. Có giải pháp hỗ trợ thành viên ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số 
trong tổ chức và hoạt động luật sư.
8. Hỗ trợ các thành viên xúc tiến và tiếp cận thị trường pháp lý.
9. Quy định mẫu giấy đề nghị gia nhập Đoàn Luật sư; cấp Thẻ luật sư.
10. Quy định khung phí thành viên, việc miễn, giảm phí thành viên và 
ban hành chính sách hỗ trợ cho luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật 
sư ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; thu 
phí thành viên theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam 
và khoản thu này phải dành cho hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt 
Nam, không được chia cho thành viên.
11. Hướng dẫn và giám sát thực hiện dịch vụ pháp lý miễn phí của luật 
sư. 
12. Cho ý kiến về Đề án tổ chức Đại hội, Phương án nhân sự Ban chủ 
nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư.
13. Đình chỉ thi hành và yêu cầu sửa đổi nghị quyết, quyết định, quy 
định, nội quy, văn bản khác của Đoàn Luật sư trái với Điều lệ Liên đoàn 
Luật sư Việt Nam; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ 

nhanh tiến trình chuyển đổi số, xây 
dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật”.
- Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 
12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng xác định rõ chủ trương: 
“Sắp xếp các tổ chức chính trị - xã 
hội, các hội quần chúng do Đảng và 
Nhà nước giao nhiệm vụ vào Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam”.
- Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 
02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến 
lược cải cách tư pháp đến năm 2020 
chỉ đạo: “Nhà nước tạo điều kiện về 
pháp lý để phát huy chế độ tự quản 
của tổ chức luật sư; đề cao trách 
nhiệm của các tổ chức luật sư đối với 
thành viên của mình”.
- Kết luận số 230-KL/TW ngày 
05/01/2026 của Bộ Chính trị về Đề án 
sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng 
do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và 
Đề án đánh giá mô hình hoạt động 
của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, 
Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, trong đó nêu: “Các 
cấp uỷ địa phương căn cứ nhu cầu, 
đặc điểm, tình hình thực tiễn để quyết 
định danh sách các hội quần chúng 

- Để tạo điều kiện cho tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp phát huy trách nhiệm tự quản, dự thảo 
Luật đã quy định tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, 
trụ sở, trang thiết bị hoặc điều kiện hoạt động 
khác đối với những hoạt động gắn với nhiệm 
vụ được Nhà nước giao theo quy định của 
pháp luật (Điều 28 và Điều 31).

Bên cạnh đó, dự thảo Luật thể chế hóa Quyết 
định số 118-QĐ/TW, quy định Chủ nhiệm 
Đoàn luật sư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam không quá 65 tuổi và 
giữ chức danh không quá 02 nhiệm kỳ liên 
tiếp; trường hợp đặc biệt do cơ quan có thẩm 
quyền quyết định; mở rộng thành viên của tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp luật sư theo hướng 
cho phép tổ chức hành nghề luật sư được lựa 
chọn trở thành thành viên của Liên đoàn Luật 
sư Việt Nam thông qua Đoàn Luật sư (Điều 
27 và Điều 30).
- Về nâng cao vai trò giám sát, phối hợp quản 
lý của Mặt trận Tổ quốc: Dự thảo Luật bổ 
sung quy định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp của luật sư với tư cách 
là tổ chức thành viên; phối hợp với cơ quan 
quản lý nhà nước để luật sư, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp của luật sư hoạt động đúng pháp 
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thi hành và yêu cầu sửa đổi nghị quyết, quyết định, quy định, nội quy, 
văn bản khác của Đoàn Luật sư trái với quy định của pháp luật.
14. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. 
15. Tập hợp, phản ánh nguyện vọng, ý kiến đóng góp, kiến nghị của 
thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
16. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện 
các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao; nghiên cứu khoa học pháp lý, 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến luật sư và hành nghề luật sư.
17. Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về luật sư.
18. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị 
hoặc điều kiện hoạt động khác đối với những hoạt động gắn với nhiệm 
vụ được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật.
19. Sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn 
Luật sư Việt Nam bảo đảm công khai, minh bạch; thực hiện chế độ kế 
toán, kiểm toán, thống kê và báo cáo quyết toán tài chính theo quy định 
gửi cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 
chịu sự thanh tra, kiểm tra về việc thu, chi, quản lý và sử dụng tài chính, 
tài sản của cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền.
20. Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền về Đề án tổ chức Đại 
hội, Phương án nhân sự bầu các chức danh lãnh đạo của Liên đoàn Luật 
sư Việt Nam và kết quả Đại hội.
21. Báo cáo về tổ chức, hoạt động của luật sư trên phạm vi toàn quốc; 
báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu; gửi 

do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 
trên địa bàn; ưu tiên các hội trong 
danh sách các hội do Đảng, Nhà 
nước giao nhiệm vụ ở Trung ương”.
- Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 
20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng và phát 
huy vai trò của các hội quần chúng 
trong giai đoạn phát triển mới chỉ 
đạo: “Các cấp ủy có trách nhiệm 
lãnh đạo thường xuyên, toàn diện về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức và định 
hướng hoạt động hội”; “tôn trọng 
tính tự nguyện, tự quản, tự trang trải 
kinh phí, tự chịu trách nhiệm của hội 
theo quy định của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước và điều lệ hội”; “nâng 
cao năng lực tự chủ, tự quản, tự chịu 
trách nhiệm, công khai, minh bạch và 
trách nhiệm giải trình”; “phân định 
rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, 
trách nhiệm giữa: Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tập hợp, định hướng, phối 
hợp hoạt động và hội tự chủ, tự quản, 
hoạt động theo pháp luật và điều lệ 
hội. Khắc phục tình trạng buông lỏng 
quản lý nhà nước đối với hội”; “Nhà 
nước hỗ trợ kinh phí cho hội trên cơ 

luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam 
(Điều 5). 
- Về trách nhiệm của các ngành, cơ quan có 
liên quan: Dự thảo Luật bổ sung quy định, cơ 
quan tiến hành tố tụng, bộ, ngành, cơ quan, tổ 
chức liên quan có trách nhiệm bảo đảm quyền 
hành nghề của luật sư, hỗ trợ phát triển nghề 
luật sư và bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu 
thuộc thẩm quyền quản lý với cơ sở dữ liệu 
luật sư (Điều 5).
- Về phân quyền, phân cấp: Dự thảo Luật kế 
thừa và bổ sung quy định phân cấp cho địa 
phương trong việc quản lý luật sư, trong đó 
quy định cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố cho phép thành lập Đoàn Luật sư, 
chi nhánh Đoàn Luật sư; xem xét, quyết định 
phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư, phê 
duyệt Đề án tổ chức Đại hội, phương án nhân 
sự và phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật 
sư (Điều 30 và Điều 32). 
Bên cạnh đó, Luật Luật sư giao tổ chức xã hội 
- nghề nghiệp của luật sư thực hiện các chức 
năng, nhiệm vụ tự quản, tăng cường 07 nhiệm 
vụ và điều chỉnh 01 nhiệm vụ; phân quyền 
triệt để cho Ban Thường vụ Liên đoàn Luật 
sư Việt Nam giải quyết khiếu nại nội bộ.
- Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 
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nghị quyết, quyết định, nội quy, quy định của Liên đoàn Luật sư Việt 
Nam đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
22. Chấp hành Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các nhiệm vụ 
khác theo quy định của pháp luật.
- Điều 30. Đoàn Luật sư 
....
2. Tại mỗi tỉnh, thành phố có từ 03 người có Chứng chỉ hành nghề luật 
sư trở lên thì được thành lập Đoàn Luật sư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố cho phép thành lập Đoàn Luật sư, chi nhánh Đoàn Luật 
sư sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền. 
...
4. Chủ nhiệm Đoàn Luật sư không được quá 65 tuổi tính đến thời điểm 
tổ chức Đại hội và được giữ chức vụ không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp; 
trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định. 
...
- Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Luật sư 
1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên của Đoàn 
Luật sư trong hành nghề.
2. Giám sát, phối hợp với Đoàn Luật sư ở địa phương khác giám sát 
thành viên của mình, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư 
và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương trong việc 
tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy 
tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam; xử lý kỷ luật đối 
với thành viên của Đoàn Luật sư; yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư 

sở nhiệm vụ cụ thể do Đảng, Nhà 
nước giao”; “đổi mới cơ chế tài 
chính theo hướng Nhà nước hỗ trợ 
trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể do Đảng, 
Nhà nước giao, sản phẩm đầu ra và 
hiệu quả hoạt động hội”. 
- Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 
22/8/2023 của Ban Bí thư ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt động của hội 
quần chúng do Đảng, Nhà nước giao 
nhiệm vụ ở Trung ương chỉ đạo: 
“Hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí 
thực hiện nhiệm vụ được giao”; 
“nhân sự được giới thiệu ứng cử chủ 
tịch, phó chủ tịch, ban thường vụ 
hoặc đoàn chủ tịch, ban chấp hành 
hội phải được sự đồng ý của cấp có 
thẩm quyền theo phân cấp quản lý 
cán bộ và các nội dung hướng dẫn về 
quyền, trách nhiệm của hội, quy trình 
nhân sự, độ tuổi tham gia vào 
Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt 
Nam...”.
- Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 
02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến 
lược cải cách tư pháp đến năm 2020, 
Kết luận số 84-KL/TW ngày 
29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng 

chính: Dự án Luật không quy định đầy đủ thủ 
tục hành chính (thành phần hồ sơ, mẫu đơn, 
mẫu tờ khai, trình tự thực hiện, thời hạn, kết 
quả giải quyết) mà chỉ quy định về tên, thẩm 
quyền giải quyết thủ tục hành chính và giao 
Chính phủ quy định chi tiết. Cách tiếp cận này 
bảo đảm phù hợp chủ trương của Đảng và 
Nhà nước trong xây dựng pháp luật (Luật chỉ 
quy định những vấn đề khung, có tính nguyên 
tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn 
những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến 
động và quy định về thủ tục hành chính thì 
giao Chính phủ) và phù hợp với Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng tính 
linh hoạt trong tổ chức thực hiện và giảm tải 
quy định hành chính ở tầm luật.
- Về nội dung ứng dụng, thúc đẩy phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số: Thể chế hóa Nghị quyết số 57-
NQ/TW, dự thảo Luật bổ sung vấn đề mới, 
kiến tạo và phát triển về ứng dụng công nghệ, 
chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo trong quản lý, tự 
quản, tổ chức và hoạt động luật sư, dự thảo 
Luật quy định: Cơ sở dữ liệu luật sư là tập hợp 
dữ liệu điện tử về luật sư, tổ chức hành nghề 
luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật 
sư để truy cập, khai thác, chia sẻ, quản lý, cập 
nhật thông qua phương tiện điện tử và có giá 
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chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và đề nghị cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền xử lý.
3. Giám sát và xác nhận hoàn thành thời gian tập sự cho luật sư tập sự; 
cấp Thẻ luật sư tập sự.
4. Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thu hồi Chứng chỉ 
hành nghề luật sư.
5. Đăng ký gia nhập Đoàn Luật sư, thực hiện việc chuyển, tiếp nhận 
thành viên.
6. Thực hiện bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức 
nghề nghiệp và nhận thức chính trị của luật sư.
7. Hoà giải tranh chấp giữa các luật sư; luật sư tập sự, luật sư với tổ chức 
hành nghề luật sư; giữa khách hàng với tổ chức hành nghề luật sư, luật 
sư và luật sư tập sự.
8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
9. Tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện hợp tác quốc tế theo quy 
định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và thực hiện các 
biện pháp khác để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.
10. Tập hợp, phản ánh nguyện vọng, ý kiến đóng góp, kiến nghị của 
thành viên Đoàn Luật sư.
11. Có giải pháp hỗ trợ thành viên ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số 
trong tổ chức và hoạt động luật sư.
12. Hỗ trợ các thành viên của Đoàn Luật sư xúc tiến và tiếp cận thị trường 
pháp lý.

kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 
49-NQ/TW chỉ đạo: “Nhà nước tạo 
điều kiện về pháp lý để phát huy chế 
độ tự quản của tổ chức luật sư”; “đề 
cao trách nhiệm của các tổ chức luật 
sư đối với thành viên của mình”.
- Kết luận số 17-KL/TW ngày 
02/4/2026 của Bộ Chính trị về định 
hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội 
khóa XVI, trong đó xác định một 
trong các định hướng lớn bao gồm 
“bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội”.
- Kết luận số 09-KL/TW ngày 
10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn 
thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất 
nước trong kỷ nguyên mới chỉ đạo: 
“Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, 
xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp 
luật”.
- Kết luận số 18-KL/TW ngày 
02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và 
vay, trả nợ công, đầu tư công trung 
hạn 5 năm 2026 – 2030 gắn với thực 
hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 
"2 con số" yêu cầu: “Phân cấp, phân 

trị pháp lý trong các giao dịch, hoạt động tố 
tụng và các hoạt động khác có liên quan (Điều 
2); khuyến khích ứng dụng công nghệ, 
chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động luật 
sư (Điều 5). Giao trách nhiệm cho tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp của luật sư hỗ trợ thành viên 
ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số (Điều 28 
và Điều 31).
Đồng thời, dự thảo Luật cho phép tổ chức 
hành nghề luật sư được ký kết hợp đồng dịch 
vụ pháp lý thông qua phương tiện điện tử; đầu 
tư, hợp tác kinh doanh để ứng dụng công nghệ 
phục vụ tổ chức, hoạt động; ý kiến tư vấn của 
luật sư có thể được thực hiện thông qua 
phương tiện điện tử...
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13. Quy định về mức phí thành viên của Đoàn Luật sư trên cơ sở khung 
phí do Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành; thu phí thành viên của 
Đoàn luật sư và khoản thu này phải dành cho hoạt động của Đoàn Luật 
sư, không được chia cho thành viên.
14. Báo cáo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành 
phố, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về Đề án tổ chức Đại hội, Phương 
án nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật và kết quả 
Đại hội.
15. Thực hiện nghị quyết, quyết định, quy định và văn bản khác của Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam.
16. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước liên quan đến luật sư và hành nghề luật sư; tổ chức để 
các luật sư tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện 
dịch vụ pháp lý miễn phí, trợ giúp pháp lý và trách nhiệm xã hội khác.
17. Tham gia xây dựng, góp ý, kiến nghị chính sách, pháp luật và thực 
hiện các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao.
18. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị 
hoặc điều kiện hoạt động khác đối với những hoạt động gắn với nhiệm 
vụ được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật.
19. Sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn 
Luật sư Việt Nam và nội quy Đoàn Luật sư đảm bảo công khai, minh 
bạch; thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của 
pháp luật và báo cáo quyết toán tài chính theo quy định gửi cơ quan tài 
chính cùng cấp, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư ở địa phương; chịu 
sự thanh tra, kiểm tra về việc thu, chi, quản lý và sử dụng tài chính, tài 

quyền tối đa, thực chất gắn với cải 
cách thủ tục hành chính”.
- Kết luận số 76-KL/TW ngày 
28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về tiếp tục hoàn thiện, 
vận hành hiệu quả mô hình tổ chức 
tổng thể của hệ thống chính trị, mô 
hình chính quyền địa phương 2 cấp 
đã xác định rõ: “Hoàn thiện các cơ 
sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và 
địa phương theo nguyên tắc "đúng, 
đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng 
chung"; xác định rõ chủ thể quản lý 
dữ liệu, trách nhiệm cập nhật, chia 
sẻ, khai thác, bảo mật và kiểm tra 
chất lượng dữ liệu”; “Đẩy mạnh 
phân cấp, phân quyền gắn liền với 
phân bổ nguồn lực”.
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QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT LUẬT SƯ (SỬA ĐỔI) CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI 
CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế hóa đầy đủ hoặc một phần)

sản của cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền.
20. Gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 
nghị quyết, quyết định, quy định, nội quy của Đoàn Luật sư. 
21. Thực hiện nghĩa vụ báo cáo hằng năm theo quy định của pháp luật 
hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
22. Chấp hành Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các nhiệm vụ 
khác theo quy định của pháp luật.
Điều 32. Các cơ quan của Đoàn Luật sư 
...
Việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường của Đoàn Luật 
sư phải căn cứ vào Đề án tổ chức Đại hội và Phương án nhân sự đã được 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có thẩm quyền xem xét, quyết 
định phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư. 
…
- Điều 33. Xử lý kỷ luật đối với luật sư
1. Luật sư vi phạm quy định của Luật này, Điều lệ, Quy tắc đạo đức và 
ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam và quy định khác của tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp của luật sư thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải 
chịu một trong các hình thức kỷ luật sau đây:
a) Khiển trách; 
b) Cảnh cáo; 



24

QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT LUẬT SƯ (SỬA ĐỔI) CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI 
CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế hóa đầy đủ hoặc một phần)

c) Tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư từ 06 tháng đến 24 
tháng;
d) Xoá tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư. 
Việc xem xét, quyết định kỷ luật luật sư thuộc thẩm quyền của Ban chủ 
nhiệm Đoàn Luật sư trên cơ sở đề nghị của Hội đồng khen thưởng, kỷ 
luật của Đoàn Luật sư.
Luật sư có quyền khiếu nại quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn 
Luật sư đối với mình. Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư có thẩm quyền giải 
quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại của luật sư.
2. Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của 
Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi 
đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Ban chủ nhiệm Đoàn 
Luật sư có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của cá nhân, tổ chức.
3. Trường hợp luật sư, cá nhân, tổ chức không đồng ý với quyết định giải 
quyết khiếu nại lần đầu của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư thì có quyền 
khiếu nại đến Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
4. Luật sư, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành 
vi của các cơ quan của Liên đoàn Luật sư Việt Nam khi có căn cứ cho 
rằng quyết định, hành vi đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 
5. Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư, 
quyết định, hành vi của các cơ quan của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 
Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư 
Việt Nam là quyết định cuối cùng.
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QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT LUẬT SƯ (SỬA ĐỔI) CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI 
CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế hóa đầy đủ hoặc một phần)

6. Trường hợp luật sư thấy rằng quyết định giải quyết khiếu nại của Ban 
chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam 
với hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư hoặc xóa tên 
khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư mà có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, luật sư có 
quyền khởi kiện vụ án dân sự để giải quyết. 
- Điều 35. Hiệu lực thi hành
...
2. Chính phủ quy định chi tiết các Điều 5, 7, 19, 24, 29, 32, các nội dung 
cụ thể được giao tại các Điều 8, 9, 10, 11, 14, 20, 25 của Luật này và 
hướng dẫn thi hành Luật này; quy định việc đình chỉ thi hành và yêu cầu 
sửa đổi những quy định, quyết định, nghị quyết, nội quy và các văn bản 
khác của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trái với quy định của 
pháp luật.
Căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân 
sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ ban hành các chính sách 
phát triển nghề luật sư quy định tại khoản 6 Điều 5 của Luật này.

II. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Luật 

QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT LUẬT SƯ (SỬA ĐỔI) QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN

ĐÁNH GIÁ 
(Tính hợp hiến, tính hợp 
pháp, tính thống nhất)
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- Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định 
của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ 
quan, tổ chức (sau đây gọi chung là khách hàng).

…

4. Dịch vụ pháp lý bao gồm tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, 
tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác được quy định tại Luật này. 

- Điều 4. Nguyên tắc hành nghề luật sư

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng 
xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

2. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

3. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích 
hợp pháp của khách hàng.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.
- Điều 5. Quản lý nghề luật sư và chính sách phát triển nghề luật 
sư
...
2. Cơ quan tiến hành tố tụng, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan có 
trách nhiệm bảo đảm quyền hành nghề của luật sư, hỗ trợ phát triển 
nghề luật sư và bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc thẩm quyền quản 
lý với cơ sở dữ liệu luật sư.
...
- Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 

- Hiến pháp năm 2013, được sửa đổi, bổ sung năm 
2025: “Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo 
vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm”.
- Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “ Đương 
sự có quyền tự bảo vệ hoặc nhờ luật sư hay người khác 
có đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật này bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình” (Điều 9); ” Luật 
sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về luật 
sư” (Điều 75).
- Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định: 
“Đương sự có quyền tự bảo vệ hoặc nhờ luật sư hoặc 
người khác có đủ điều kiện theo quy định của Luật này 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình” (Điều 19); 
“Luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật 
về luật sư” (Điều 61).
- Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định: 
“Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư 
hoặc người khác bào chữa.” (Điều 16); “Đoàn luật sư 
phân công tổ chức hành nghề luật sư cử người bào 
chữa” (Điều 76).

 - LuiềuViên chu 7quy đhu 76)ư phân công tổ chứ 
“Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc 
quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp 
luật có quy định khác; được ký hợp đồng vụ, việc với cơ 
quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm 
nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự 
đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; 
được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành 
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty 
hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ 

Dự thảo quy định đảm bảo 
thống nhất với quy định của 
Hiến pháp, pháp luật về tố 
tụng và Luật Viên chức (liên 
quan đến việc bổ sung quy 
định về quyền và nghĩa vụ của 
luật sư; viên chức là luật sư).
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...
2. Nghiêm cấm cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cản trở hoạt động 
hành nghề của luật sư, bao gồm: 
a) Từ chối, trì hoãn, ngăn cản, gây khó khăn trái pháp luật trong việc 
thực hiện các quyền của luật sư trong quá trình tham gia tố tụng hoặc 
đại diện bảo vệ quyền lợi của khách hàng; 
b) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật của 
luật sư hoặc hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý khác; 
c) Gây áp lực, đe dọa hoặc dùng biện pháp trái pháp luật để can thiệp 
vào tính độc lập, khách quan trong hoạt động hành nghề luật sư; 
d) Có hành vi xúc phạm nhân phẩm, uy tín hoặc đe dọa hành hung, gây 
thương tích cho luật sư và người thân của luật sư trong quá trình hành 
nghề. 
Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cản trở hoạt động hành nghề luật 
sư phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm và tùy theo tính chất, mức độ 
vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật.
- Điều 10. Kỳ thi quốc gia về luật sư 

...

2. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được tham 
dự kỳ thi quốc gia về luật sư:
...

b) Đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội 
nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc 

chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật 
chuyên ngành có quy định khác (Điều 14)”.
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Công an nhân dân (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức, 
sĩ quan), trừ giảng viên tại cơ sở đào tạo về pháp luật; 

...

- Điều 12. Quyền, nghĩa vụ của luật sư 

1. Luật sư có các quyền sau đây:

a) Được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề luật sư theo quy định của 
Hiến pháp, Luật này, pháp luật về tố tụng và pháp luật khác có liên 
quan; 

b) Hành nghề luật sư, lựa chọn hình thức hành nghề luật sư và hình 
thức tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật này;

…

- Điều 16. Phạm vi hành nghề

1. Luật sư Việt Nam được hành nghề trong phạm vi sau đây:

a) Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, dân 
sự, hành chính, cung cấp dịch vụ pháp lý cho quân đội;

b) Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc 
có liên quan đến pháp luật; 

c) Thực hiện tư vấn pháp luật;

d) Thực hiện dịch vụ pháp lý khác, bao gồm tư vấn soạn thảo tài liệu 
pháp lý, đại diện theo uỷ quyền và tư vấn thông tin pháp lý khác nhằm 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
…
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- Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 
...
3. Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành nghề luật sư 
quảng bá, giới thiệu, sử dụng tên gọi gây nhầm lẫn, mạo danh luật sư, 
tổ chức hành nghề luật sư, cung cấp dịch vụ pháp lý có thu thù lao dưới 
bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ chuyên môn 
theo quy định của pháp luật. Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi thuộc 
trường hợp này bị buộc chấm dứt hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm 
hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì 
phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
6. Cơ sở dữ liệu luật sư là tập hợp dữ liệu điện tử về luật sư, tổ chức 
hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư để truy cập, 
khai thác, chia sẻ, quản lý, cập nhật thông qua phương tiện điện tử và 
có giá trị pháp lý trong các giao dịch, hoạt động tố tụng và các hoạt 
động khác có liên quan.
- Điều 12. Quyền, nghĩa vụ của luật sư 
1. ...
e) Thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch, công ty con, cơ sở hành 
nghề luật sư ở nước ngoài, chuyển trụ sở trong hoặc ngoài tỉnh, thành 
phố; liên doanh, hợp tác kinh doanh với tổ chức hành nghề luật sư nước 
ngoài; hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, chia, tách, tạm ngừng hoạt động 
tổ chức hành nghề luật sư; quy định về mô hình quản trị tổ chức hành 
nghề luật sư và vấn đề phân chia lợi nhuận theo quy định của pháp luật;
l) Thực hiện hoạt động đầu tư, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và hình 
thức khác để đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi 
số, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động của các 
tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật; 
2. ...

- Luật Trợ giúp pháp lý quy định: “Trợ giúp pháp 
lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người 
được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý 
theo quy định của Luật này, góp phần bảo đảm quyền 
con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và 
bình đẳng trước pháp luật (Điều 2).
- Luật Đầu tư quy định: Hành nghề luật sư là ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện.
- Luật Doanh nghiệp quy định: “Trường hợp luật 
khác có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức 
quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên 
quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của luật 
đó”; “Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp sau đây: a) 
Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
là giả mạo; c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh 
doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng 
ký kinh doanh và cơ quan thuế; d) Doanh nghiệp 
không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 
Điều 216 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh 
doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi 
báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản; đ) Trường 
hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền theo quy định” (Điều 212).
- Luật Giao dịch điện tử quy định: 
+ “Các bên có quyền thỏa thuận sử dụng thông điệp 
dữ liệu, phương tiện điện tử một phần hoặc toàn bộ 
trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử.  Khi giao 
kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền 
thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, điều kiện bảo đảm tính 

Nội dung của dự thảo Luật 
đảm bảo thống nhất với hệ 
thống văn bản quy phạm pháp 
luật về phạm vi hành nghề, 
điều kiện kinh doanh, thu hút 
luật sư tham gia vào việc 
công, cắt giảm thủ tục hành 
chính, hình thức cung cấp 
dịch vụ pháp lý và thực hiện 
thủ tục hành chính trong bối 
cảnh ứng dụng công nghệ 
thông tin và chuyển đổi số. 
Bên cạnh đó có một số nội 
dung được quy định bổ sung 
để phù hợp với đặc thù của 
nghề luật sư.
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a) Hoạt động theo đúng phạm vi, lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy 
đăng ký hoạt động; lập, cập nhật danh sách luật sư thành viên và thông 
báo cho cơ quan đăng ký hoạt động trong trường hợp thay đổi luật sư 
thành viên;
…
e) Có trách nhiệm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, trợ giúp pháp lý, 
tham gia tố tụng trong các vụ án theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố 
tụng, thực hiện trách nhiệm xã hội khác phù hợp với điều kiện hành 
nghề theo quy định của Luật này, pháp luật về trợ giúp pháp lý và pháp 
luật khác có liên quan;
- Điều 15. Quyền, nghĩa vụ của luật sư nước ngoài hành nghề tại 
Việt Nam
…
2. Luật sư nước ngoài có các nghĩa vụ quy định tại các điểm c, d, đ và 
h khoản 2 Điều 12 của Luật này; tuân theo các nguyên tắc hành nghề 
luật sư quy định tại Luật này, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp 
luật sư Việt Nam; có trách nhiệm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, 
thực hiện trách nhiệm xã hội khác phù hợp với điều kiện hành nghề 
theo quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan; tuân thủ 
phạm vi hành nghề theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này và 
các nghĩa vụ khác theo quy định của Chính phủ.
…
- Điều 18. Cung cấp dịch vụ pháp lý
1. Tổ chức hành nghề luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý có thu thù lao 
theo hợp đồng dịch vụ pháp lý ký với khách hàng. Hợp đồng dịch vụ 
pháp lý phải được lập thành văn bản và được ký trước khi tổ chức hành 
nghề luật sư thực hiện dịch vụ, trừ trường hợp cấp bách để bảo vệ 
quyền lợi của khách hàng thì có thể thỏa thuận bằng lời nói nhưng phải 

toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử 
đó” (khoản 1 và 2 Điều 36); “Trường hợp pháp luật 
yêu cầu thông tin phải được thể hiện bằng văn bản thì 
thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu nếu 
thông tin trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập 
và sử dụng được để tham chiếu” (khoản 1 Điều 9); 
“Thông điệp dữ liệu được sử dụng và có giá trị như 
bản gốc khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:
1. Thông tin trong thông điệp dữ liệu được bảo đảm 
toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng 
một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh.
Thông tin trong thông điệp dữ liệu được xem là toàn 
vẹn khi thông tin đó chưa bị thay đổi, trừ những thay 
đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ 
hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu;
2. Thông tin trong thông điệp dữ liệu có thể truy cập 
và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh (Điều 10)”;
 “Thông điệp dữ liệu có giá trị dùng làm chứng cứ... 
Giá trị dùng làm chứng cứ của thông điệp dữ liệu được 
xác định căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo, 
gửi, nhận hoặc lưu trữ thông điệp dữ liệu; cách thức 
bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ 
liệu; cách thức xác định người khởi tạo, gửi, nhận 
thông điệp dữ liệu và các yếu tố phù hợp khác” (khoản 
2 Điều 11).
+ “Cơ quan nhà nước phải bảo đảm kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính hoặc kết quả hoạt động công 
vụ khác không thuộc phạm vi bí mật nhà nước đều có 
văn bản điện tử có giá trị pháp lý như văn bản giấy, 
có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn 



31

được lập thành văn bản trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày 
tiếp nhận vụ việc.
Hợp đồng ký kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông 
điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị 
như hợp đồng bằng văn bản nhưng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung 
của hợp đồng dịch vụ pháp lý quy định tại Luật này.

- Điều 20. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức 
hành nghề luật sư; chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hành 
nghề luật sư

...
3. Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi khi 
thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Tự chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật này;
b) Không đăng ký mã số thuế trước khi cung cấp dịch vụ pháp lý;
c) Không hoạt động liên tục tại trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 06 
tháng, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động theo quy định của pháp 
luật;
d) Không hoạt động trở lại kể từ ngày hết thời hạn tạm ngừng mà quá 
06 tháng không có báo cáo về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động theo 
quy định của pháp luật;
đ) Người đứng đầu văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên bị chết, bị tuyên bố mất tích hoặc bị thu hồi Chứng 
chỉ hành nghề luật sư;
e) Không gửi báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề 
luật sư trong 02 năm liên tiếp, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có 
yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

chỉnh. Cơ quan nhà nước phải tiếp nhận, giải quyết 
yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên môi trường điện tử, 
trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Các lĩnh 
vực hoạt động của cơ quan nhà nước ưu tiên thực 
hiện toàn trình trên môi trường điện tử bao gồm: 
cung cấp dịch vụ công” (Điều 44).
-  Bộ luật Dân sự quy định: “Giao dịch dân sự thông 
qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ 
liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử 
được coi là giao dịch bằng văn bản” (khoản 1 Điều 
119); “Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là 
thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình 
thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản” 
(khoản 4 Điều 400); “Hợp đồng được giao kết hợp 
pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp 
có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định 
khác” (khoản 1 Điều 401).
- Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính 
quốc tế quy định: 1. Người đại diện của các bên 
tham gia tố tụng tại Tòa án chuyên biệt bao gồm: a) 
Luật sư Việt Nam theo quy định của pháp luật về luật 
sư; b) Luật sư nước ngoài có chứng chỉ hành nghề 
luật sư đang còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài cấp; c) Người đại diện theo 
pháp luật; d) Người đại diện theo ủy quyền.  2. Người 
đại diện quy định tại khoản 1 Điều này là đại diện 
hợp pháp của các bên tham gia tố tụng tại Tòa án 
chuyên biệt. 3. Pháp nhân khởi kiện hoặc bị kiện theo 
quy định của Luật này phải được đại diện bởi luật sư, 
trừ trường hợp Quy tắc tố tụng có quy định khác.4. 
Việc tham gia tố tụng của người đại diện, quyền, 
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- Điều 22. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư
…
d) Tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình thực hiện dịch vụ pháp 
lý miễn phí, trợ giúp pháp lý, tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng luật 
sư và thực hiện trách nhiệm xã hội khác của luật sư; 
...
- Điều 24. Hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại 
Việt Nam
1. …
c) Được cử luật sư trong tổ chức mình là người đại diện cho các bên 
tham gia tố tụng tại Tòa án chuyên biệt theo quy định của pháp luật về 
Toà án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế;
…
6. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, luật sư nước 
ngoài hành nghề tại Việt Nam có trách nhiệm cung cấp dịch vụ pháp 
lý miễn phí, thực hiện trách nhiệm xã hội khác phù hợp với điều kiện 
hành nghề theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.
- Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Luật sư
…
16. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước liên quan đến luật sư và hành nghề luật sư; tổ chức 
để các luật sư tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực 
hiện dịch vụ pháp lý miễn phí, trợ giúp pháp lý và trách nhiệm xã hội 
khác.

nghĩa vụ của người đại diện thực hiện theo quy định 
của Luật này và Quy tắc tố tụng (Điều 19).
- Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của 
Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử quy định: “Việc thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật/ 
Không yêu cầu tổ chức, cá nhân khai, nộp lại những 
dữ liệu mà cơ quan thực hiện thủ tục hành chính đang 
quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn 
sàng chia sẻ” (Điều 4).
“Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử 
của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản giấy” 
(khoản 2 Điều 14).
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- Điều 5. Quản lý nghề luật sư và chính sách phát triển nghề luật 
sư
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật 
sư trên phạm vi toàn quốc.
2. Cơ quan tiến hành tố tụng, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan có 
trách nhiệm bảo đảm quyền hành nghề của luật sư, hỗ trợ phát triển 
nghề luật sư và bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc thẩm quyền quản 
lý với cơ sở dữ liệu luật sư.
3. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư thực hiện quyền và trách 
nhiệm tự quản trong khuôn khổ của Luật này, pháp luật có liên quan, 
Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề 
nghiệp luật sư Việt Nam và có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản 
lý nhà nước trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư.
4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư với tư cách là tổ chức thành viên; 
phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để luật sư, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp của luật sư hoạt động đúng pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư 
Việt Nam.
5. Tổ chức hành nghề luật sư thực hiện quản lý luật sư và hành nghề 
luật sư trong tổ chức mình theo quy định của Luật này, Quy tắc đạo 
đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, Điều lệ Liên đoàn luật 
sư Việt Nam.
6. Nhà nước có chính sách phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam phục 
vụ hội nhập quốc tế và hỗ trợ Chính phủ trong giải quyết tranh chấp 
quốc tế; hỗ trợ luật sư Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo và 
dự thi để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư ở nước ngoài; thu hút 
người Việt Nam hành nghề luật sư ở nước ngoài trở thành luật sư Việt 
Nam; hỗ trợ phát triển luật sư tại khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng 
xa, vùng dân tộc thiểu số.

- Hiến pháp năm 2013, được sửa đổi, bổ sung năm 
2025: 
“Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, 
điều tiết nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật 
thị trường; thực hiện phân công, phân cấp, phân 
quyền trong quản lý nhà nước (Điều 52)”.
“Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ 
lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm” (Điều 
103).
- Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 quy 
định: “Khuyến khích cơ quan nhà nước ở trung ương 
và chính quyền địa phương chủ động đề xuất việc 
phân quyền, phân cấp gắn với cơ chế, chính sách, 
giải pháp để thực hiện phân quyền, phân cấp hiệu quả 
nhằm phát huy tính linh hoạt, sáng tạo, giải phóng 
nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” 
(khoản 9 Điều 6).
- Nghị quyết số 203/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Hiến pháp năm 2013 quy định một 
số nội dung liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam.
- Nghị định 121/2025/NĐ-CP có quy định phân cấp 
việc cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật 
sư, công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài và 
giải quyết khiếu nại của luật sư từ Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp xuống Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (từ 
Điều 9 đến Điều 13).

Nội dung đảm bảo tính thống 
nhất với quy định của Hiến 
pháp và hệ thống văn bản 
QPPL về phân cấp, phân 
quyền, ứng dụng công nghệ 
thông tin và chuyển đổi số 
trong quản lý nhà nước, các 
quy định về hội, trách nhiệm 
của cơ quan tiến hành tố tụng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
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7. Nhà nước có chính sách xây dựng, quản lý, chia sẻ cơ sở dữ liệu luật 
sư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và các cơ sở dữ 
liệu khác; khuyến khích ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tổ 
chức và hoạt động luật sư.
8. Nhà nước bảo đảm để luật sư thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, trách 
nhiệm theo quy định của pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong 
hoạt động hành nghề luật sư.
- Điều 30. Đoàn Luật sư 
...
2. Tại mỗi tỉnh, thành phố có từ 03 người có Chứng chỉ hành nghề luật 
sư trở lên thì được thành lập Đoàn Luật sư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố cho phép thành lập Đoàn Luật sư, chi nhánh Đoàn Luật 
sư sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền. 
...
4. Chủ nhiệm Đoàn Luật sư không được quá 65 tuổi tính đến thời điểm 
tổ chức Đại hội và được giữ chức vụ không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp; 
trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định. 
...
- Điều 32. Các cơ quan của Đoàn Luật sư 
...
Việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường của Đoàn Luật 
sư phải căn cứ vào Đề án tổ chức Đại hội và Phương án nhân sự đã 
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có thẩm quyền xem xét, 
quyết định phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư.

Luật Ngân sách nhà nước quy định: “Ngân sách 
nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động của tổ 
chức chính trị, cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hỗ trợ các tổ chức xã hội 
thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao” (khoản 
7 Điều 8); chi thường xuyên của các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 
Trung ương được phân cấp trong các lĩnh vực gồm: 
“Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ 
chức chính trị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hỗ 
trợ các tổ chức xã hội theo quy định của pháp luật” 
(khoản 3 Điều 37).
- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 
quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội quy 
định: “Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt 
động trong phạm vi tỉnh, huyện, xã do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định sau khi có ý kiến của 
cấp có thẩm quyền ở tỉnh trên cơ sở các hội đã được 
giao biên chế, cấp hoặc hỗ trợ về kinh phí, điều kiện 
hoạt động, được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ 
thường xuyên, phù hợp với quy định của Đảng và điều 
kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của địa phương”.
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- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của 
Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và 
dịch vụ công trực tuyển của cơ quan nhà nước trên 
môi trường mạng quy định: Phát triển, sử dụng các 
biểu mẫu điện tử tương tác theo quy định: Kết nối, 
khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở 
dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung của 
các cơ quan nhà nước khác để tự động điền các thông 
tin vào biểu mẫu điện tử và cắt giảm thành phần hồ 
sơ (Điều 11).

III. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo

QUY ĐỊNH CỦA DỰ 
THẢO LUẬT LUẬT 

SƯ (SỬA ĐỔI)

QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐÁNH GIÁ
(Tính tương thích 

với ĐUQT)

- Điều 2. Giải thích từ 
ngữ
...
4. Dịch vụ pháp lý bao 
gồm tham gia tố tụng, đại 
diện ngoài tố tụng, tư vấn 
pháp luật và dịch vụ pháp 
lý khác được quy định tại 
Luật này. 
...
- Điều 13. Điều kiện 
hành nghề của luật sư 
nước ngoài tại Việt Nam 

I. Cam kết trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP): 
Chương 10: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới (Phụ lục 10.A Dịch vụ chuyên môn)

Dịch vụ pháp lý
9. Các Bên công nhận rằng dịch vụ pháp lý xuyên quốc gia bao gồm luật của nhiều khu vực pháp lý khác 
nhau đóng vai trò thiết yếu trong việc tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế và niềm tin kinh doanh.
10. Khi một Bên quản lý hay xem xét quản lý luật sư nước ngoài và việc hành nghề luật sư xuyên quốc 
gia, Bên đó sẽ khuyến khích các cơ quan liên quan xem xét, tùy theo luật và quy định trong nước, xem 
hoặc theo cách nào thì:
(a) luật sư nước ngoài có thể hành nghề luật nước ngoài trên cơ sở họ có quyền được hành nghề luật đó trong 
khu vực pháp lý của mình;
(b) luật sư nước ngoài có thể chuẩn bị và hiện diện trong thủ tục trọng tài, hòa giải và trung gian thương 

Nội dung quy định 
của dự thảo đảm 
bảo tương thích với 
Điều ước quốc tế về 
phát triển thị trường 
dịch vụ pháp lý để 
quy định về hình 
thức hành nghề và 
phạm vi hành nghề 
của luật sư nước 
ngoài, tổ chức hành 
nghề luật sư nước 
ngoài tại Việt Nam.
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Luật sư nước ngoài được 
cấp Giấy phép để hành 
nghề tại Việt Nam khi đáp 
ứng đủ các điều kiện sau 
đây: 
1. Có giấy tờ xác nhận tư 
cách hành nghề luật sư 
đang còn hiệu lực do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài 
cấp. 
2. Có kinh nghiệm tư vấn 
pháp luật nước ngoài, 
pháp luật quốc tế. 
3. Tuân thủ Hiến pháp, 
pháp luật, quy tắc đạo đức 
và ứng xử nghề nghiệp 
luật sư.
4. Được tổ chức hành 
nghề luật sư nước ngoài 
giao hành nghề tại Việt 
Nam hoặc được tổ chức 
hành nghề luật sư nước 
ngoài tại Việt Nam, tổ 
chức hành nghề luật sư 
Việt Nam đồng ý tuyển 

mại;
(c) các tiêu chuẩn về quy tắc, ứng xử và đạo đức địa phương được áp dụng với luật sư nước ngoài theo 
cách không nặng nề hơn so với luật sư nước sở tại;
(d) có các biện pháp thay thế cho yêu cầu cư trú tối thiểu đối với luật sư nước ngoài, như yêu cầu luật sư 
nước ngoài tiết lộ cho khách hàng về tư cách luật sư nước ngoài của mình, duy trì bảo hiểm bồi thường 
nghiệp vụ, hay tiết lộ cho khách hàng là họ không có bảo hiểm đó;
(e) các phương thức cung cấp dịch vụ pháp lý xuyên quốc gia sau sẽ được cho phép:
(i) trên cơ sở bay ra, bay vào tạm thời;
(ii) thông qua việc sử dụng các trang điện tử hoặc công nghệ viễn thông;
(iii) thông qua việc thiết lập hiện diện thương mại; và
(iv) thông qua việc kết hợp bay ra, bay vào và một hoặc cả hai phương thức được liệt kê ở trên;
(f) luật sư nước ngoài và luật sư trong nước (nước sở tại) có thể cùng phối hợp để cung cấp dịch vụ pháp 
lý xuyên quốc gia tích hợp toàn bộ; và
(g) một văn phòng luật nước ngoài có thể tùy ý đặt tên cho mình.
Phụ lục I-VN-1 của Hiệp định CPTPP (Bảo lưu của Việt Nam đối với nghĩa vụ đối xử quốc gia)
Ngành: Dịch vụ chuyên môn Phân ngành: Dịch vụ pháp lý (CPC 861) 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3) 
Cấp chính phủ: Quốc gia 
Biện pháp: Luật số 20/2012/QH13 sửa đổi một số điều của Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 
6 năm 2006 
Mô tả: Dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư Tổ chức luật sư nước ngoài1 và luật sư nước ngoài có thể cung 
cấp dịch vụ pháp lý ở Việt Nam, dưới các hình thức sau: 



37

QUY ĐỊNH CỦA DỰ 
THẢO LUẬT LUẬT 

SƯ (SỬA ĐỔI)

QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐÁNH GIÁ
(Tính tương thích 

với ĐUQT)
dụng.
- Điều 16. Phạm vi hành 
nghề
1. ...
d) Thực hiện dịch vụ pháp 
lý khác, bao gồm tư vấn 
soạn thảo tài liệu pháp lý, 
đại diện theo uỷ quyền và 
tư vấn thông tin pháp lý 
khác nhằm bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của cá 
nhân, cơ quan, tổ chức. 
2. Luật sư nước ngoài 
hành nghề tại Việt Nam 
được hành nghề trong 
phạm vi sau đây: 
a) Tư vấn pháp luật quốc 
tế, tư vấn pháp luật nước 
ngoài, thực hiện các dịch 
vụ pháp lý khác liên quan 
đến pháp luật nước ngoài 
trong phạm vi hành nghề 
được cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài cấp 
phép hoặc công nhận; 
b) Tư vấn pháp luật Việt 

- Chi nhánh của Tổ chức luật sư nước ngoài; 
- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài; 
- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh; 
- Công ty hợp danh giữa tổ chức luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam. 
Các loại hình này không được phép: 
- tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước tòa án Việt 
Nam; 
- cung cấp dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan đến pháp luật Việt Nam.2

Luật sư nước ngoài hành nghề ở Việt Nam không được phép tư vấn về luật Việt Nam trừ khi họ tốt nghiệp 
đại học luật của Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu áp dụng cho luật sư Việt Nam. Họ không được phép 
bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước tòa án Việt Nam.
II. Cam kết trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) (Phụ lục I – Bảo lưu các 
biện pháp hiện có của Việt Nam)
Việt Nam bảo lưu các nghĩa vụ về tiếp cận thị trường, đối xử quốc gia, nhân sự cấp cao và ban giám đốc 
đối với dịch vụ pháp lý (CPC 861) như sau:

1. Tổ chức luật sư nước ngoài1 có thể cung cấp dịch vụ pháp lý ở Việt Nam, dưới các hình thức sau:
(a) chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài;
(b) công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài;
(c) công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh; và
(d) công ty hợp danh giữa tổ chức luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.
Các tổ chức luật sư nước ngoài này không được phép:1 Một "tổ chức luật sư nước ngoài" là tổ chức của các luật sư hành nghề do một hoặc nhiều luật sư hoạt công ty luật nước ngoài thành lập ở nước ngoài dưới bất kỳ hình thức công 

ty thương mại nào (kể cả hãng luật, công ty luật trách nhiệm hữu hạn, công ty luật cổ phần).
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với ĐUQT)
Nam trong trường hợp có 
bằng cử nhân luật của Việt 
Nam và đáp ứng tiêu 
chuẩn, điều kiện đối với 
luật sư Việt Nam quy định 
tại các điểm b, c, d khoản 
1 và khoản 2 Điều 7 của 
Luật này, có phẩm chất 
đạo đức tốt, kiên quyết 
bảo vệ công lý, liêm chính 
và trung thực Luật sư 
nước ngoài và luật sư Việt 
Nam làm việc tại tổ chức 
hành nghề luật sư nước 
ngoài tại Việt Nam không 
được thực hiện các dịch 
vụ về giấy tờ pháp lý, 
công chứng liên quan tới 
pháp luật Việt Nam hoặc 
tham gia tố tụng với tư 
cách là người đại diện, 
người bào chữa, người 
bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của đương sự 
trước Tòa án Việt Nam, 
trừ trường hợp quy định 
tại khoản 3 của Điều này. 
3. Việc hành nghề của luật 

(i) tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước toà án Việt 
Nam;
(ii) cung cấp dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan đến pháp luật Việt Nam2; và
(iii) tham gia vào thủ tục nhận nuôi con nuôi, kết hôn, hộ tịch và quốc tịch Việt Nam

Các tổ chức luật sự nước ngoài phải cam kết và đảm bảo có ít nhất 2 luật sư nước ngoài bao gổm Trưởng 
chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài, có mặt và hành nghề tại Việt Nam ít nhất 183 ngày trong 12 
tháng liên tục bất kỳ.
Tổ chức luật sư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ pháp lý ở Việt Nam, dưới các hình thức sau:
(a)Làm việc độc lập cho một chi nhánh tại Việt Nam hoặc các tổ chức luật sư nước ngoài;
(b) Làm việc theo hợp đồng với một chi nhánh, tổ chức luật sư nước ngoài, và các tổ chức hành nghề luật 
sư của Việt Nam.

Luật sư nước ngoài hành nghề ở Việt Nam không được phép tư vấn về luật Việt Nam trừ khi họ tốt nghiệp 
đại học luật của Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu áp dụng cho luật sư Việt Nam. Họ không được phép 
bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước toà án Việt Nam.
III. Cam kết chung về thương mại dịch vụ và mở cửa thị trường dịch vụ pháp lý trong WTO (Hiệp 
định chung về thương mại dịch vụ GATS); Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) 
(Chương 8: Tự do hóa đầu tư, thương mại dịch vụ và thương mại điện tử (Phụ lục 8-B: Biểu cam 
kết cụ thể của Việt Nam); - Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS); Hiệp định Đối tác Kinh tế 
Toàn diện Khu vực (RCEP); Hiệp định thương mại tự do giữa 10 nước ASEAN và 5 đối tác đã có 
FTA: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand; Hiệp định Hiệp định Đối tác 
Kinh tế Toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP); Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – 
Australia/New Zealand (AANZFTA); Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung 
Quốc (AHKFTA); Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA); Hiệp định Thương mại 
tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA);  Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA); 

2 Để chắc chắn hơn, dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng bao gồm dịch vụ công chứng và các dịch vụ khác như quy định trong pháp luật Việt Nam, nhưng không bao gồm hợp 
đồng thương mại và điều lệ doanh nghiệp. Việc soạn thảo các giấy tờ như hợp đồng thương mại và điều lệ doanh nghiệp có thể do luật sư Việt Nam trong các tổ chức luật sư nước 
ngoài thực hiện. 
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với ĐUQT)
sư tại Tòa án chuyên biệt 
được thực hiện theo quy 
định của pháp luật về Toà 
án chuyên biệt tại Trung 
tâm Tài chính quốc tế.
- Điều 18. Cung cấp dịch 
vụ pháp lý
1. Tổ chức hành nghề luật 
sư cung cấp dịch vụ pháp 
lý có thu thù lao theo hợp 
đồng dịch vụ pháp lý ký 
với khách hàng. Hợp đồng 
dịch vụ pháp lý phải được 
lập thành văn bản và được 
ký trước khi tổ chức hành 
nghề luật sư thực hiện 
dịch vụ, trừ trường hợp 
cấp bách để bảo vệ quyền 
lợi của khách hàng thì có 
thể thỏa thuận bằng lời nói 
nhưng phải được lập 
thành văn bản trong thời 
hạn 02 ngày làm việc, kể 
từ ngày tiếp nhận vụ việc.
Hợp đồng ký kết thông 
qua phương tiện điện tử 
dưới hình thức thông điệp 

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA); Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam 
- Nhật Bản (VJEPA); Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN - 
EAEU FTA)3:
1. Ngành và phân ngành (a) Dịch vụ pháp lý (CPC 861), không bao gồm:
- Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước Tòa án 
Việt Nam;
- Dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam).
2. Hạn chế tiếp cận thị trường
(1) Không hạn chế cung cấp dịch vụ xuyên biên giới;
(2) Không hạn chế tiêu thụ tại nước ngoài;
(3) Tổ chức luật sư nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới các hình 
thức sau:
- Chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài;
- Công ty con của tổ chức luật sư nước ngoài;
- Công ty luật nước ngoài;
- Công ty hợp danh giữa tổ chức luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.
Hiện diện thương mại của tổ chức luật sư nước ngoài được phép tư vấn luật Việt Nam nếu luật sư tư vấn 
đã tốt nghiệp đại học luật của Việt Nam và đáp ứng được các yêu cầu áp dụng cho luật sư hành nghề 
tương tự của Việt Nam.
(4) Chưa cam kết hiện diện thể nhân trừ các cam kết chung.
3. Hạn chế đối xử quốc gia

Không hạn chế đối với phương thức cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, tiêu thụ tại nước ngoài, hiện diện thương 
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dữ liệu theo quy định của 
pháp luật về giao dịch 
điện tử có giá trị như hợp 
đồng bằng văn bản nhưng 
phải bảo đảm đầy đủ các 
nội dung của hợp đồng 
dịch vụ pháp lý quy định 
tại Luật này.
...
- Điều 24. Hoạt động của 
tổ chức hành nghề luật 
sư nước ngoài tại Việt 
Nam
1. Tổ chức hành nghề luật 
sư nước ngoài tại Việt 
Nam hoạt động theo một 
trong các hình thức sau 
đây: 
a) Chi nhánh của tổ chức 
hành nghề luật sư nước 
ngoài; 
b) Công ty luật trách 
nhiệm hữu hạn một trăm 
phần trăm vốn nước 
ngoài, công ty luật trách 
nhiệm hữu hạn dưới hình 

mại; chưa cam kết hiện diện thể nhân trừ các cam kết chung.

3 EAEU bao gồm các nước Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan
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với ĐUQT)
thức liên doanh, công ty 
luật hợp danh giữa tổ chức 
hành nghề luật sư nước 
ngoài và công ty luật hợp 
danh Việt Nam (sau đây 
gọi chung là công ty luật 
nước ngoài). 
...
5. Tổ chức hành nghề luật 
sư nước ngoài tại Việt 
Nam được hoạt động 
trong phạm vi sau đây:
a) Thực hiện tư vấn pháp 
luật quốc tế, tư vấn pháp 
luật nước ngoài, thực hiện 
các dịch vụ pháp lý khác 
liên quan đến pháp luật 
nước ngoài trong phạm vi 
hành nghề được cơ quan 
có thẩm quyền của nước 
ngoài cấp phép hoặc công 
nhận;
b) Được cử luật sư Việt 
Nam trong tổ chức mình 
tư vấn pháp luật Việt 
Nam; ý kiến tư vấn về 
pháp luật Việt Nam do tổ 



42

QUY ĐỊNH CỦA DỰ 
THẢO LUẬT LUẬT 

SƯ (SỬA ĐỔI)
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chức hành nghề luật sư 
nước ngoài tại Việt Nam 
cung cấp cho khách hàng 
phải được lập thành văn 
bản, do luật sư Việt Nam 
thực hiện và có chữ ký của 
luật sư Việt Nam; 
c) Được cử luật sư trong tổ 
chức mình là người đại 
diện cho các bên tham gia 
tố tụng tại Tòa án chuyên 
biệt theo quy định của 
pháp luật về Toà án 
chuyên biệt tại Trung tâm 
Tài chính quốc tế;
...
- Điều 25. Thành lập, 
cấp, cấp lại, chấm dứt 
hoạt động của tổ chức 
hành nghề luật sư nước 
ngoài tại Việt Nam
1. Tổ chức hành nghề luật 
sư nước ngoài muốn thành 
lập tổ chức hành nghề luật 
sư nước ngoài tại Việt 
Nam phải đáp ứng các 
điều kiện sau đây:
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a) Được thành lập và đang 
hành nghề luật sư hợp 
pháp tại nước ngoài;
b) Bảo đảm có ít nhất 01 
luật sư nước ngoài hành 
nghề tại Việt Nam không 
phải là người đứng đầu tổ 
chức hành nghề luật sư 
nước ngoài tại Việt Nam.
Tổ chức hành nghề luật sư 
nước ngoài tại Việt Nam 
được phép hoạt động sau 
khi được cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền 
cấp Giấy phép thành lập 
và Giấy đăng ký hoạt 
động.
Tổ chức hành nghề luật sư 
nước ngoài tại Việt Nam 
được tổ chức, hoạt động 
theo quy định của Luật 
này, pháp luật về doanh 
nghiệp, pháp luật về đầu 
tư và pháp luật khác có 
liên quan. 
...
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